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CHUƠNG VII 


NGUÔI ÂU-CHÂU SANG NUỚC VIỆT-NAM 


Người Âu-châu sang Á-đông 
I. SựĐI TÌM ĐÂT Người Âu-châu sang đât Việt- 

nam 


II. Sự ĐI TRUYỀN 

giáo' 


Đạo Thiên-chúa 
Đạo Thiên-chúa 
Việt-nam 


sang 


nước 


Nguyên người Âu-la-ba đi du-lịch thỉên-hạ là vĩ có hai cớ : một 
là đi tìm đất để buôn-bán, hai là để truyển-bá tông-gỉáo Thiên- 
chúa ở các nước. 

1. Sự ĐI TÌM ĐẨT. Người Àu-châu sang Á-đông — Từ đời La- 
mã, đã có sách chép ngưòi Âu-châu sang đến nước Tàu, nhưng 
không rõ cách gỉao-thỉệp ra làm sao ; đến thập-tam thế-kỷ mới 
có ông Marco Polo, người nước I-ta-li sang ở triều nhà Nguyên 

ft về đòl vua Thế-tổ Hốt tất Liệt hằng 17 năm, rồi sau đi qua 
Ân-độ-dưong về nước, làm ra quyển sách : « Thê -giới kỳ- 
quan » ( Les merveỉlles du monde ), kể những chuyện ông ấy đã 
biết. 

về sau vào thập-ngũ thế-kỷ, ông Kha luân Bô ( Chrỉstophe 
Colomb ) dùng địa-bàn chỉ nam ( boussole ) định đi qua Đạỉ-tây- 
dưong sang An-độ, rồi tìm thấy châu A-mỹ-lị-gỉa ( Amé-rỉque ) ; 
đến năm 1479, ngưòi Bồ-đào-nha ( Portugal ) tên là Vasco de 
Gama đi vòng qua Hẳo-vọng-gỉác ( Cap de Bonne Espérance ) 
sang Ân-độ-dưong vào đất Ân-độ. Năm 1521 lại có người Bổ- 
đào-nha tên là Magellan đi qua An-độ-dưong sang Thái-bình- 
dưong vào đất Phỉ-luật-tân ( Phỉlỉppỉnes ). 


Từ đó về sau ngưòi Bồ-đào-nha ( Portugal ) mới sang Tây-ban- 
nha ( Espagne ) và người Hòa-lan ( Hollande ) móỉ sang Á-đông 
lấy đất thuộc-địa và mở cửa hàng buôn-bán như sau này : 

Năm quí-họi ( 1563 ) vể đời Gia-tĩnh nhà Minh, ngưòi Bồ-đào- 
nha đến ở đất Áo-môn (Macao) nước Tàu. 

Năm mậu-thìn (1568) người Tây-ban-nha sang lấy đất Phỉ-luật- 
tân làm thuộc-địa. 

Năm bính-thân ( 1596 ) ngưòỉ Hòa-lan sang lấy đất Trà-và 
( Java ) làm thuộc-địa. về sau dần dần ngưòỉ Bồ-đào-nha, 
ngưòỉ Pháp-lan-tây (France) và ngưòỉ Anh-cát-lọỉ (Angleterre) 
đến ở đất Ấn-độ. 

Người Âu-châu sang đât Việt-nam. Người Âu-châu sang buôn- 
bán ở nước ta, thì có người Bổ-đào-nha đến ở xứ Nam trước 
hết cả, mở cửa hàng ở phô HỘỈ-an (tức là Faỉfo) thuộc đất 
Quảng-nam. Ở đấy lại có người Tàu, ngưòỉ Nhật-bản và ngưòỉ 
Hòa-lan đến buôn-bán nhiều lắm. Sách của ông Maybon và 
Russier có chép rằng năm gỉáp-dần ( 1614 ) đòi chúa Sãi đã có 
ngưòỉ Bồ-đào-nha tên là Jean de la Croỉx đến lập lò đúc súng ở 
đất Thuận-hóa, mà bây giờ ở Huế người ta còn gọi chỗ ấy là 
Phường-đúc. 

ở ngoài Bắc thì trước đã có tàu của người Bồ-đào-nha ra vào 
buôn-bán, nhưng mãi đến năm đỉnh-sửu ( 1637 ) đòi vua Thần- 
tông nhà Fê, Thanh-đô-vương Trịnh Tráng mái cho ngưòỉ Hòa- 
lan đến mở cửa hàng ở Phố-hỉến (gần chỗ tỉnh-lỵ Hung-yên 
bấy giờ), vể sau ở đấy có ngưòỉ Nhật-bản, ngưòỉ Tàu, ngưòỉ 
Tiêm-la đến buôn-bán kể có 2.000 nóc nhà, làm thành ra chỗ vui- 
vẻ lắm, cho nên tục-ngữ bấy giờ có câu rằng: Thứ nhât Kỉnh- 
kỳ, thứ nhì Phô-hiên. 



Lúc bấy giờ người Bồ-đào-nha sang buôn-bán ở trong Nam 
nhiều hon, mà ở ngoài Bắc thì có ngưòỉ Hòa-lan nhiều hon, 
nhưng thủa ấy người hai nước ấy hay tranh-cạnh vóỉ nhau, bỏỉ 
thế chúa Trịnh và chúa Nguyễn đểu có ý muốn nhân co ấy mà 
nhờ họ giúp mình. Song vì 10 buôn-bán cho nên họ không chịu 
ra mặt giúp hẳn, thành ra lâu ngày các chúa cũng chán và lại lôỉ- 
thôi vể việc tông-gỉáo, cho nên đến năm canh-thìn ( 1700 ) đòỉ 
vua Lê Hi-tông, người Hòa-lan thôi không vào buôn-bán ỏ ngoài 
Bắc nữa. 

Đời bấy giờ người Anh-cát-lợi và người Pháp-lan-tây cũng vào 
buôn-bán ỏ nước ta. Năm nhâm-tí ( 1672 ) đòỉ vua Lê Hi-tông, 
người Anh-cát-lọi đem chiếc tàu Zant vào xỉn mỏ cửa hàng 
buôn-bán, chúa Trịnh cho xuống ỏ Phố-hỉến, nhưng vì sau sự 
buôn-bán không được thịnh-lợi, người Anh-cát-lợi chỉ ỏ đến 
năm đỉnh-sửu ( 1697 ) rồi thôi. 

Còn người Pháp-lan-tây thì từ năm canh-thân ( 1680 ) đã có tàu 
vào xỉn mỏ cửa hàng ỏ Phố-hỉến ; đến năm nhâm-tuất ( 1682 ) 
lại có chiếc tàu Saỉnt Joseph ỏ Tỉêm-la sang đem phẩm-vật dâng 
chúa Trịnh. 

ở trong Nam thì năm bính-dần ( 1686 ) có ngưòỉ Pháp tên là 
Verret được phép mỏ cửa hàng ỏ cù-lao Côn-lôn. Đến năm kỷ-tị 
( 1749 ) lại có một ngưòỉ Pháp tên là Poivre đi chiếc tàu 
Machault vào cửa HỘi-an, xin vào yết-kỉến chúa Nguyễn và 
dâng tờ quốc-thư cùng phẩm-vật để tỏ tình giao hiếu của hai 
nước. Chúa Nguyễn cũng đáp thư lại, thuận cho ngưòỉ Pháp vào 
thông-thưong. Nhưng chẳng được bao lâu thì công-ty của Pháp 
ỏ An-độ bãi đi, cho nên sự thông thưong với ngưòỉ Pháp cũng 
bãi. 



2. sự ĐI TRUYỂN-GIÁO. Đạo Thỉên-chúa. Nguyên khỉ xưa 
toàn xứ Âu-la-ba không có nhất-định một tông-gỉáo nào cả. Mỗi 
dân-tộc thờ một vị thần riêng của mình. Thường hay lấy cái lực 
hoạt-động của tạo-hóa mà tưởng-tượng ra các vị thần, rồi làm 
đền, làm đài, để thờ cúng. Như dân-tộc Hỉ-lạp (Grec) và dân-tộc 
La-mã (Romain) thờ thần Gỉu-bỉ-te (Jupỉter), thần A-bô-lông 
(Apollon) và các vị thần khác vậy. Duy có dân-tộc Do-tháỉ (Juifs) 
ở đất Tiểu Á-tế-á, nay là đất Palestỉne đã được độc-lập, chỉ thờ 
một vị thần gọi là Jéhovah ở thành Gỉa-lỗ-tân-lĩnh (Jérusalem). 
Dân ấy tin rằng thần Jéhovah sỉnh-hóa vạn vật và ngưòỉ; cho 
nên người chỉ phải thờ một vị thần ấy mà thôi. Đến đòỉ dân La- 
mã đã kỉêm-tính được cả đất Tiểu Á-tế-á, đất bắc A-phi-lị-gỉa 
và đất tây-nam Âu-la-ba, dân Do-thái cũng thuộc về La-mã, mà 
đạo Do-thái bấy giờ cũng đã suy lắm rồi. Lúc ấy đức Gỉa-tô ra 
đời, nhân-đạo Do-tháỉ mà lập ra đạo mói[l] dạy người lấy sự 
yêu-mến và tôn-kính Thỉên-chúa làm gốc, lấy bụng từ-bỉ nhân 
thứ, coi người như anh em ruột thịt làm cốt. Từ đó vể sau các 
môn-đồ đem đạo ấy đi truyển-bá các nơi. Ông Saỉnt Pỉerre thì 
sang lập gỉáo-đường ở tại Kỉnh-thành La-mã, ông Saỉnt Paul thì 
đi truyền đạo ở khắp trong nước. 

Lúc đầu đạo Thỉên-chúa bị nhiều phen vua La-mã nghỉêm-cấm, 
dùng cực hình mà giết hại các gỉáo-sĩ và những ngưòỉ theo đạo 
mới, nhưng dẫu nguy-nan thế nào mặc lòng, các môn-đổ cứ một 
niềm đi truyền đạo khắp bốn phương. Mãi đến đầu đệ-tứ thế- 
kỷ ( 313 ) vua La-mã là Constantin móỉ cho giảng đạo Thỉên- 
chúa ở mọi nơi trong nước. Từ bấy giờ trở đi đạo Thỉên-chúa 
một ngày một thịnh, lập Gỉáo-hoàng để thống-nhất việc giáo, 
đặt Gỉám-mục để coi việc giáo ở các nơi, lại sai gỉáo-sĩ đi 
truyền đạo khắp trong thỉên-hạ : hễ ở đâu có người là có gỉáo-sĩ 



đến dạy đạo. BỞi vậy cho nên chẳng bao lâu mà toàn Âu đểu 
theo đạo Thỉên-chúa cả. 

ở bên Á-đông ta thì từ đời nhà Đường JjỊ ( 618-907 ) sử chép có 

cảnh-gỉáo M ặk [2] tức là một phái Gỉa-tô-gỉáo đã sang Tàu, 
nhưng vì bấy giờ đạo Phật đang thịnh, cho nên đạo cảnh-gỉáo 
mất dần đi. Mãi đến đời nhà Nguyên, nhà Minh móỉ thật có 
gỉáo-sĩ sang giảng đạo Gỉa-tô ở nước Tàu. 

Đạo Thiên-chúa sang nước Nam. ở nước Nam ta từ khỉ đã có 
người Âu-la-ba sang buôn bán, thì tất là có gỉáo-sĩ sang dạy đạo. 
cứ theo sách Khâm-định Việt-sử, thì từ năm Nguyên-hòa 

nguyên-nỉên TG ĩu TG ^ đời vua Trang-tông nhà Lê ( 1533 ) có 
người Tây tên là I-nê-khu đi đường bể vào giảng đạo Thỉên- 
chúa ở làng Nỉnh-cường, làng Quần-anh, thuộc huyện Nam-chân 
( tức là Nam-trực ) và ở làng Trà-lũ, thuộc huyện Gỉao-thủy. 

Sách Nam-sử của Trương vĩnh Ký chép rằng năm bính-thân 
( 1596 ) đời ông Nguyễn Hoàng có ngưòỉ gỉáo-sĩ Tây-ban-nha 
tên là Dỉego Adverte vào giảng đạo ở trong Nam trước hết cả. 
Nhưng lúc bấy giờ lại có mấy chiếc tàu Tây-ban-nha cùng đến, 
chúa Nguyễn sợ có ý quấy-nhỉễu gì chăng, bèn đuổi đi. 

Đến năm ất-mão ( 1615 ) đòi chúa Sãi, gỉáo-sĩ là p. Busomỉ lại 
đến giảng đạo, rồi đến năm gỉáp-tí ( 1624 ) có gỉáo-sĩ tên là Jean 
Rhodes, người Pháp-lan-tây, đến giảng đạo ở Phú-xuân và lập ra 
các gỉáo-đường. Năm bính-dần ( 1626 ) đòi vua Lê Thần-tông, 
gỉáo-sĩ là Baldinotỉ vào giảng đạo ở ngoài Bắc, bị chúa Trịnh 
không cho, phải bỏ đi. Được ít lâu ông Jean Rhodes ở trong Nam 
ra Bắc vào yết-kỉến chúa Trịnh và đem dâng các đồng-hồ quả 



lác, chúa Trịnh cho ông Jean Rhodes được gỉảng-đạo tại Kỉnh- 
đô. 

Từ đó vể sau các gỉáo-sĩ cứ dần dần vào nước dạy đạo, mà 
người mình càng ngày càng theo đạo cũng nhiều. Nhung vì 
nước ta tự xưa đến nay vẫn theo Nho-gỉáo, lấy sự thờ-cúng ông 
cha làm trọng, lấy sự tế-tự thần-thánh làm phải, mà lệ nước thì 
lấy sự cúng-tế làm một việc rất quan-trọng. ĐỘt-nhiên thấy 
nhiều người mình theo đạo Thỉên-chúa, bỏ cả các thói cũ, chỉ 
chuyên về một mặt theo đạo mói, bỏỉ vậy cho nên trong Nam 
ngoài Bắc, vua chúa đểu cho đạo ấy là một tả đạo, làm hủy- 
hoạỉ cả cái phong-hóa của nước nhà xưa nay, bèn xuống chỉ 
cấm không cho người trong nước theo đạo móỉ nữa, và đặt ra 
phép nghiêm để bát tội những kẻ không tuân theo chỉ-dụ ấy. 

cứ theo trong sử thì năm tân-vị ( 1631 ) ở trong Nam, chúa 
Thượng là Nguyễn-phúc Lan cấm không cho ngưòỉ Tây vào 
giảng đạo ở trong nước. 

Năm quí-mão ( 1663 ) ở ngoài Bắc, chúa Trịnh là Trịnh Tạc bát 
đuổi các gỉáo-sĩ và cấm không cho ngưòi mình theo đạo Gỉa-tô. 

Năm gỉáp-thìn ( 1644 ) chúa Hiển ở miền Nam bát giết những 
người đi giảng đạo ở Đà-nẵng. 

Năm bính-tí (1696) đời vua Lê Hi-tông, Trịnh Căn bát đốt phá 
hết cả những sách đạo và nhà đạo ở các nơi và đuổi những 
người giảng đạo ra ngoài nước. 

Năm nhâm-thìn (1712) đời vua Lê Dụ-tông, Trịnh Cương bát 
những người theo đạo Gỉa-tô phải cạo trán và khác vào mặt bốn 
chữ « học Hoa-lan đạo »[3] 



Năm gỉáp-tuất (1754) đòi cảnh-hưng, Trịnh Doanh lại nghỉêm- 
cấm một cách rất ngặt, không cho ngưòỉ ta đi theo đạo, và lại 
giết cả các đạo-trưởng và đạo-đồ. 

Từ đó về sau việc cấm đạo một ngày một nghiêm, mà ngưòỉ đi 
giảng đạo cũng không lấy luật nước làm sợ, cứ cô sức dụ cho 
được nhiều người theo đạo. Rồi dần dần người trong nước 
phân ra bên lương bên giáo, ghen-ghét nhau hon người cừu địch. 
Vua quan thì thấy dùng phép thường không cấm được, mái dùng 
đến cực hình để mà trừng-trị, giết hại bao nhiêu người vô tội. 

Tóm lại mà xét, thì giả sử ngưòi ngoại quốc vào nước ta mà chỉ 
có việc buôn bán mà thôi, thì chác rằng nước ta xưa nay vốn là 
một nước văn hiến, vua quan ta cũng không có lẽ gì mà ngăn- 
cấm ; nhưng bởi vì khỉ đã quan-hệ đến việc sùng-tín, thì dù hay 
dở thế nào mặc lòng, người ta ai cũng cho sự sùng-tín của mình 
là phải hơn, thành ra không aỉ khoan-dung cho aỉ, rồi cứ phải 
dùng thế-lực để mà đè-nén nhau. Cũng vì thê cho nên về sau 
nước ta không chịu suy-xét lẽ phảỉ-tráỉ cho kỹ-càng, làm lắm sự 
tàn-ác để đến nỗi mất cả sự hòa-hỉếu với các nước ở Tây- 
dương và gây nên cái mối bỉến-loạn cho nước nhà vậy. 


Chú thích cuối trang 

1. A Đạo của ông Gỉa-tô lập ra cho nên ta thường gọi là đạo 
Gỉa-tô ; lại vì đạo ấy chỉ thờ Thỉên-chúa mà thôi, cho nên 



lại gọi là đạo Thỉên-chúa. Có phái gọi là đạo Cơ-đốc bởi 
chữ Christ là bậc cứu-thế. 

2. Á cảnh-gỉáo là một phái đạo Gỉa-tô của ngưòỉ chủ-gỉáo 
tên là Nestorius lập ra từ đệ-ngũ thế-kỷ ở Đông La-mã, rồi 
truyền sang nước Ba-tư ( Perse ) và nước Tàu. 

3. ▲ Hoa-lan tức là Hòa-lan (Hollande). Ngưòỉ Hòa-lan sang 
buôn bán ở ngoài Bắc trước hết cả cho nên mói gọi là đạo 
Hòa-lan. vả lúc bấy giờ người Việt-nam ta không phân-bỉệt 
được những nước nào, hễ thấy người Tây thì thường cứ 
gọi là Hòa-lan. 


Quyển II/Tựchủ thòỉ đại/Chưong VIII 
CHƯƠNG VIII 

VẬN TRUNG-SUY CỦA CHÚA NGUYẼN 

1. Trương phúc Loan chuyên quyển 

2. Tây-son dấy binh 

3. Quân họ Trịnh vào lấy Phú-xuân 

4. Chúa Nguyễn vào Gia-định 

5. Nguyễn-vương khỏi binh đánh Tây- 
sơn 

6. Nguyễn-vương định cầu viện nước 
Pháp-lan-tây 

7. Nguyễn Huệ phá quân Tỉêm-la 

1. TRƯƠNG PHÚC LOAN CHUYÊN QUYỂN. Từ ông Nguyễn 
Hoàng trở đi, họ Nguyễn làm chúa trong Nam : phía bác chống 
nhau vói họ Trịnh, phía nam đánh lấy đất Chỉêm-thành và đất 
Chân-lạp, truyền đến đời Vũ-vương là Nguyễn-phúc Khoát mói 


xưng vương hiệu. Vũ-vưong định trỉểu-nghỉ, lập cung-đỉện ở 
đất Phú-xuân, và phong cho ngưòỉ con thứ 9 là Nguyễn-phúc 

Hiệu E ÍS M làm thế-tử. 

Năm ất-dậu (1765) Vũ-vưong mất. Bấy giờ thế-tử đã mất rồi, 

con thế-tử là Nguyễn-phúc Dưcmg Ptẽ B§ hãy còn nhỏ, mà 
người con trưởng của Vũ-vưong cũng mất rồi. TỜ dỉ-chỉếu để 
lại định lập ngưòi con thứ hai lên nối nghiệp chúa[l]. Nhung 

khi ấy người quyển-thần là Trương phúc Loan 5R Tễ 9j , ý muốn 
chuyên quyển làm bậy, bèn đổi tờ dỉ-chỉếu đi mà lập ngưòi con 
thứ 16 của Vũ-vưcmg, mới có 12 tuổi, lên làm chúa, gọi là Định- 

vương AẼ 5E. 

Trưoug phúc Loan là người tham-lam, làm nhiều điểu tàn-ác, 
trong nước ai ai cũng oán-gỉận, bởi thế cho nên, ở phía nam thì 

có Tây-sơn H l_L| dấy bỉnh đánh phá tại đất Quỉ-nhơn ; ở mặt 
bác thì có quân họ Trịnh vào lấy đất Phú-xuân, làm cho cơ- 
nghỉệp họ Nguyễn xỉêu-đổ vậy. 

2. TÂY- SƠN DẤY BINH. Lúc bấy giờ ở huyện Phù-ly ĩ? SẼ 
( nay đổi là Phù-cát ) đất Quy-nhơn, có ngưòi tên là Nguyễn 

Nhạc Ptt s khởi binh phản-đối với chúa Nguyễn. 

Nguyên ông tổ bốn đời của Nguyễn Nhạc là họ Hồ cùng một tổ 
vói Hồ quý Ly ngày trước, người ở huyện Hưng-nguyên, đất 
Nghệ-an, gặp lúc chúa Trịnh, chúa Nguyễn đánh nhau, bị bát 

đem vào ở ấp Tây-sơn Ẽ5 LÌI S[2] thuộc đất Quỉ-nhon. Đến đời 

ông thân-sỉnh là Hồ phỉ Phúc 35 Tễ dời nhà sang ở ấp Kiên- 

thành M M, s, nay là làng Phú-lạc s ềậl, huyện Tuy-viễn, sinh 



được 3 người con : trưởng là Nhạc s, thứ là Lữ ía, thứ ba là 
Huệ M. 

Anh em ông Nhạc muốn khởi loạn, móỉ lấy họ mẹ là Nguyễn 
để khởi sự cho dễ thu-phục nhân tâm, vĩ rằng đất trong Nam 
vẫn là đất của chúa Nguyễn. 

Nguyễn Nhạc trước làm bỉện-lạỉ ở Vân-đồn, cho nên sau ngưòỉ 
ta thường gọi là biện Nhạc. Nhưng vì tính hay đánh bạc, tiêu 
mất cả tiền thuế, sợ phải tội, bỏ đi vào rừng làm giặc. Đến năm 
tân-mão ( 1771 ) mới lập đồn-trại ở đất Tây-sơn, chỉêu-nạp 
quân-sĩ, người theo về càng ngày càng đông. Thường hay lấy 
của nhà giàu cho nhà nghèo, cho nên những kẻ nghèo-khổ theo 
phục rất nhiều. 

Thế Nguyễn Nhạc mỗi ngày một mạnh, quân nhà chúa đánh 
không được, vả lại Nhạc là một người có can-đảm và lắm cơ- 
trí ; một hôm định vào lấy thành Qui-nhơn, bèn lập mưu, ngồi 
vào trong cái cũi, cho ngưòỉ khiêng vào nộp quan Tuần-phủ ở 
đấy là Nguyễn khác Tuyên. Nguyễn khác Tuyên tưởng là thật, 
cho đưa vào trong thành. Đến nửa đêm, Nhạc phá cũi ra, mở cửa 
thành cho quân mình vào đánh đuổi quan quân đi, giữ lấy thành 
Qui-nhơn làm chỗ căn-bản. Bấy giờ lại có mấy ngưòi khách 

buôn tên là Tập Đình M Ạ và Lý Tài $ 7|~ cũng mộ quân nổi 
lên theo giúp Tây-sơn. Nguyễn Nhạc chia quân ra làm 5 đồn là : 
trung, tiền, hậu, tả, hữu, rồi tiến lên đánh lấy đất Quảng-nam. 
Chẳng bao lâu từ đất Quảng-nghĩa bây giờ vao cho đến Bình- 
thuận đểu thuộc vể Tây-sơn cả. 

3. QUÂN HỌ TRỊNH VÀO LAY PHÚ-XUÂN. Đang khỉ trong 
Nam có quyển-thần chuyên-chính ở trong, Tây-sơn đánh phá ở 



ngoài, ở ngoài Bắc chúa Trịnh là Trịnh Sâm BP biết tình-trạng 

như vậy, bèn sai đạỉ-tưáng là Hoàng ngũ Phúc ft 5Ĩ íễ đem 

thủy bộ hơn 3 vạn quân cùng với Hoàng phùng Cơ n s, 

Hoàng đình Thể n ỈỄ 18, Hoàng đình Bảo SI ỉĩ B vào đất Bố- 
chính để đánh họ Nguyễn, giả nói là vào đánh Trương phúc 
Loan. 

Đến tháng 10 năm gỉáp-ngọ ( 1774 ) quân Hoàng ngũ Phúc sang 
sông Linh-gỉang, sai Hoàng đình Thể đem bỉnh đến đánh lấy lũy 

Trấn-nỉnh iM ¥ , nhờ có nội ứng, cho nên không đánh mà lấy 
được lũy. Trịnh Sâm được tin Hoàng ngũ Phúc đã phá được 
thành Trấn-nỉnh rồi, bèn quyết kế đem đại bỉnh đi vào tiếp ứng. 
Đến tháng chạp thì quân của Ngũ Phúc tiến lên đóng ở làng Hồ- 
xá ( thuộc huyện Mỉnh-lỉnh, Quảng-trị ) rồi truyền hịch đi nói 
rằng quân Bắc chỉ vào đánh Trương phúc Loan mà thôi, chứ 
không có ý gì khác cả. Các quan ở Phú-xuân bèn mưu bắt Phúc 
Loan đem nộp. 

Hoàng ngũ Phúc bát được Trương phúc Loan rồi, lại tiến binh 
đến huyện Đăng-xương, sai người đưa thư đến Phú-xuân nói 
rằng tuy Phúc Loan đã trừ, nhưng mà Tây-sơn hãy còn, vậy xin 
đem bỉnh đến hội tại Phú-xuân để cùng đi đánh giặc. 

Chúa Nguyễn biết mưu Hoàng ngũ Phúc chực đánh lừa để lấy 

Kỉnh-thành, bèn sai Tôn thất Tiệp ỈỄ cùng với quan Chưởng-cơ 

là Nguyễn văn Chính Ptt 3S đem thủy-bộ quân ra án ngữ ở 
sông Báỉ-đáp-gỉang ( nay gọi là Phu-lệ ở huyện Quảng-đỉển ). 
Hoàng ngũ Phúc sai Hoàng đình Thể đem bỉnh đi lên đưòng núi 
rồi tiến bỉnh hai mặt đánh ập lại, quân họ Nguyễn vỡ tan bỏ 



chạy cả, quân Bắc tiến lên lấy thành Phú-xuân, chúa Nguyễn và 
các quan chạy vào Quảng-nam. 

Bấy giờ Trịnh Sâm đóng ở Hà-trung, được tin Hoàng ngũ Phúc 
đã lấy được Phú-xuân rồi, mừng lắm, sai quan đưa cho Ngũ 
Phúc 100 lạng vàng, và cho các tương-sĩ 5.000 lạng bạc, lại 

phong cho Ngũ Phúc làm Đạỉ-trấn-phủ ^ ÍỀ Ws đất Thuận-hóa 
để lo việc lấy đất Quảng-nam. Đoạn rồi Trịnh Sâm rút quân về 
Bắc. 

4. CHÚA NGUYỄN VÀO GIA-ĐỊNH. Chúa Nguyễn vào đến 
Quảng-nam đóng ở Bên-vân, lập cháu là Nguyễn-phúc Dương 

Ptt Tễ 0Ễ lên làm Đông-cung, để lo việc đánh giặc. Được mấy 
tháng quân Tây-sơn ở Qui-nhơn kéo ra đánh lấy Quảng-nam, 
quân chúa Nguyễn đánh không nổi, thua chạy về đóng ỞTrà-sơn 

SlL|. 

Chúa Nguyễn liệu chùng không chống giữ được, bèn cùng 

người cháu là ông Nguyễn-phúc Ánh Ptt Tễ 05? xuống thuyền 
chạy vào Gia-định, để Đông-cung ở lại Quảng-nam chống giữ 

với giặc. Đông-cung đóng đồn ở làng Câu-để ÍH í& ( thuộc 
huyện Hòa- vinh ). 

Nguyễn Nhạc biết Đông-cung thế yếu, và lại muốn lấy tiếng 
để mà sai chúng, bèn sai người đi rước Đông-cung vể đóng ở 

phô HỘi-an # ỉc ( Faỉfo, thuộc Quảng-nam ). 

Ngay lúc ấy quân của Hoàng ngũ Phúc đã qua Hải-vân-sơn vào 
lấy đồn Trung-sơn và đồn Câu-để ở huyện Hòa-vỉnh, Nguyễn 
Nhạc sai ngưòi khách là Tập Đình làm tỉên-phong, Lý Tài làm 
trung-quân, tự mình làm hậu tập ra đánh nhau với quân họ Trịnh 



ở làng cẩm-sa ỀB ỳỳ ( thuộc Hòa-vỉnh ). Quân của Tập Đình đểu 
là người khách Quảng-đông và những người mọi to lán, ai nấy 
cởi trần ra đội khăn đỏ cầm phang, đeo khiên, đánh thật là hung 
mạnh. Quân tiền đội của Ngũ Phúc đương không nổi, Ngũ Phúc 
mới sai Hoàng đình Thể và Hoàng phùng Cơ đem kỵ bỉnh vào 
xông trận, rồi bộ bỉnh đánh tràn vào. Tập Đình thua chạy. 

Nguyễn Nhạc và Lý Tài phải lùi vể giữ bến Bản ® /Ệ rồi đưa 
Đông-cung vể Qui-nhơn. Tập Đình vốn là người bạo-ngược, 
Nguyễn Nhạc muốn nhân dịp thua trận bắt giết đi. Tập Đình 
biết ý bỏ chạy vể Quảng-đông bị quan nhà Thanh bát được đem 
chém. 

Lúc bấy giờ ở phía nam có quan Lưu-thủ đất Long-hồ là Tống 

phúc Họp 7^ / p đem quân đánh lấy lại được ba phủ là Bình- 
thuận, Dỉên-khánh và Bình-khánh, rồi lại tiến bỉnh ra đánh đất 
Phú-yên ; ở phía bác thì có quân họ Trịnh đóng ở Quảng-nam, 
Nguyễn Nhạc liệu thế chống không nổi, bèn sai Phan văn Tuế 

ỄẰỄ đem thư và vàng lụa ra nói với Hoàng ngũ Phúc xin nộp 
đất Quảng-nghĩa, Qui-nhơn, Phú-yên và xỉn làm tiền khu đi đánh 
họ Nguyễn. 

Hoàng ngũ Phúc cũng muốn dùng Nguyễn Nhạc để đánh đất 
Gỉa-định, bèn làm biểu xin chúa Trịnh cho Nguyễn Nhạc làm 

Tỉên-phong-tướng-quân, Tây-sơn Hỉệu-trưởng Ẽ5 lL| s, sai 

Nguyễn hữu Chỉnh Ptt ĩl 81 đem cờ và ấn kiếm vào cho 
Nguyễn Nhạc. 

Nguyễn Nhạc không lo mặt bác nữa, bèn lập mưu để đánh lấy 
đất Nam, đem con gái mình là Thọ Hương SP § dâng cho Đông- 



cung và khoảng-đãỉ một cách rất tôn-kính, rồi sai ngưòỉ giả đến 
nói với Tống phúc Họp xỉn vể hàng để lo sự khôi-phục lại đất 
Phú-xuân. Tống phúc Họp cho sứ đến xem hư thực, Nguyễn 
Nhạc đưa Đông-cung ra tiếp, rồi viết thư cho sứ đưa về nói lấy 
nghĩa phù lập Đông-cung, điện an xã-tác, Tống phúc Họp tin là 
thực tình, không phòng bị gì nữa. 

Nguyễn Nhạc biết rõ tình-hình, sai em là Nguyễn Huệ đem quân 
đến đánh Tống phúc Họp. Quân họ Nguyễn thua to bỏ chạy vể 
giữ Vân-phong. Nguyễn Nhạc cho người đưa tin tháng trận ra 
cho Hoàng ngũ Phúc biết. Ngũ Phúc xin chúa Trịnh phong cho 
Nguyễn Huệ làm Tây-sơn-hỉệu tiên-phong-tưáng-quân. 

Quân Hoàng ngũ Phúc đóng ở Châu-Ổ giáp đất Quảng- 

nghĩa, đến tháng chạp năm ấy là năm ất-vị ( 1775 ) bị dịch chết 
mất nhiều. Ngũ Phúc viết thư ra xỉn chúa Trịnh cho rút về giữ 
Thuận-hóa. Trịnh Sâm thuận cho. Hoàng ngũ Phúc về đến Phú- 

xuân thì mất, chúa Trịnh sai Bùi thế Đạt ặí tt ÌẼ vào thay, và sai 

Lê quí Đôn s? n 1$ vào làm Tham-thị cùng giữ đất Thuận-hóa. 

Đất Thuận-hóa bấy giờ kể từ đất Nam-bố-chính trở vào là 2 
phủ : Trỉệu-phong và Quảng-bình[3], 2 huyện, 8 châu, sô nhân- 
đỉnh được 126.857, sô ruộng đất rộng được 265.507 mẫu, 
nhưng mà trừ đất rùng và các thứ đi, thì còn được 153.181 mẫu 
phải đóng thuế. 

Từ khỉ quân họ Trịnh lui về Thuận-hóa rồi, đất Quảng-nam lại 
thuộc về Tây-sơn. Năm bính-thân ( 1776 ) Nguyễn Nhạc sai em 
là Nguyễn Lữ đem thủy-quân vượt bể vào đánh Gỉa-định, lấy 

được thành Sàỉ-côn ffiỉ. Chúa Nguyễn phải chạy về Trấn-bỉên 
( tức là Bỉên-hòa ). 



Bấy giờ ở Đông-sơn có Đỗ thanh Nhân tì: /ít iz khởi bỉnh 
chống với Tây-sơn lấy lại thành Sài-côn. Nguyễn Lữ lấy thóc 
gạo rồi rút quân về Qui-nhơn. 

Nguyễn Nhạc thấy thế mình một ngày một mạnh, bèn sai sửa 
lại thành Đồ-bàn ( là kỉnh-thành cũ của Chiêm-thành ngày 
trước ) rồi đến tháng ba năm bính-thân ( 1776 ) tự xưng làm 
Tây-sơn-vương và phong chức-tước cho mọi người. Bấy giờ 
Tây-sơn đem Đông-cung ra ở chùa Thập-tháp. Đông-cung bèn 
trốn xuống thuyền chạy về Gỉa-định. 

Người khách Lý Tài trước đã bỏ Nguyễn Nhạc theo giúp chúa 
Nguyễn, rồi sau lại phản lại, đánh chúa Nguyễn, nay nghe 
Đông-cung trốn vể, lại đem bỉnh rước về Sàỉ-côn lập lên làm 

Tân-chính-vương ĩĩ\ I, tôn Định-vương làm Thái-thượng- 

vương ± ± ĨE để cùng lo sự khôỉ-phục. 

Năm đỉnh-dâu ( 1777 ) Nguyễn Nhạc sai ngưòi ra xin vóỉ chúa 
Trịnh cho trấn-thủ đất Quảng-nam, Trịnh Sâm bấy giờ cũng 
chán sự dụng bỉnh, bèn nhân-dịp phong cho Nguyễn Nhạc làm 

Quảng-nam trấn-thủ, Tuyên-úy-đạỉ-sứ, Cung-quận-công Jit ® 

Nguyễn Nhạc được phong rồi, không phải phòng-gỉữ mặt bắc 
nữa, bèn sai Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ đem thủy-bộ quân vào 
đánh Gia-định. Lý Tài chống không nổi phải bỏ chạy. Tân- 
chính-vương chạy vể bến Trà ( thuộc Định-tường ) rồi lại chạy 
về Ba-vát ( thuộc Vĩnh-long ), còn Thái-thượng- vương thì chạy 
về Long-xuyên. Nhưng chẳng bao lậu Nguyễn Huệ đem quân 



đuổi bát được cả Tháỉ-thượng-vương và Tân-chính-vương, đem 
giết đi. 

Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ lấy xong đất Gỉa-định, để tổng-đốc 

Chu 7^ ở lại trấn-thủ, rồi đem quân vể Qui-nhơn. Qua năm sau 
là năm mậu-tuất ( 1778 ) Nguyễn Nhạc tự xưng đế hiệu, đặt 

niên-hiệu là Tháỉ-đức ÍH , gọi thành Đồ-bàn là Hoàng-đế 
thành, phong cho Nguyễn Lữ làm Tiết-chế, Nguyễn Huệ làm 
Long-nhương tưáng-quân. 

5. NGUYỄN-VƯƠNG KHỞI BINH ĐÁNH TÂY-SƠN. Khỉ 
Tháỉ-thượng- vương và Tân-chính-vưong bị bát, thì ngưòỉ cháu 
Thái-thượng- vương là Nguyễn phúc Ánh, chạy thoát được. Đến 
khỉ Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ về Qui-nhon rồi, Nguyễn-phúc 
Ánh lại tụ tập những tôi tớ cũ, khỏi bỉnh từ đất Long-xuyên, 
tiến lên đến Sa-đéc, và cùng vóỉ quan chưỏng-dỉnh là Đỗ thanh 

Nhân ti: 'M c, quan caỉ-độỉ Lê văn Câu 5? Ằ &J[4] và các tương 

là Nguyễn văn Hoằng PtÈ 3Á, Tống phước Khuông 7^ ^ Ẽ, 

Tống phước Lương 7^ Tễ ® vể đánh đuổi tổng-đốc Chu, lấy 
lại thành Sài-côn. Bấy giờ Nguyễn-phúc Ánh mới có 17 tuổi, 

các tương đểu tôn lên làm Đạỉ-nguyên-súy, Nhiếp-quôc chính ;Ả; 

7L Éí, SI m 35. 

Được ít lâu vua Tây-sơn lại sai tổng-đốc Chu 7^, tư-khấu Uy M, 

và quan hộ-gỉá Phạm Ngạn >B đem quân thủy vào đánh 
Trấn-bỉên và Phan-trấn cùng các miền ở mặt bể. Đỗ thanh Nhân 

tt « t đem quân Đông-sơn đánh chém được tư-khấu Uy, đuổi 
được quân Tây-sơn đi, ông Nguyễn-phúc Ánh bèn sai Lê văn 



Quân đem bỉnh ra đánh lấy thành Bình-thuận và thành Dỉên- 
khánh. 

Từ khỉ khôỉ-phục được đất Gia-định rồi, Nguyễn-phúc Ánh sai 
sứ sang thông vói nước Tỉêm-la, và lại sai Đỗ thanh Nhân tì: ỉìt 

íz, Hồ văn Lân ÍB ĩH đem bỉnh đi đánh Chân-lạp, lập con 
Nặc Tôn là Nặc In lên làm vua để Hồ văn Lân ở lại bảo-hộ. ở 
đất Gỉa-định thì ngài sửa sang mọi việc : đặt quan cai-trị các 
dinh, định lệ thu thuế để nuôi binh-lính, làm chiến-thuyển, tập 
bỉnh-mã để phòng-bị việc chỉến-tranh. 

Năm canh-tí ( 1780 ) Nguyễn-phúc Ánh xung vưong-hỉệu rồi 
phong cho Đỗ thanh Nhân làm chức Ngoại hữu, Phụ-chính, 

Thượng-tướng công ỳh É, li R, -t M Ã, và thăng thưởng cho 
các tướng-sĩ. Nhưng sau vì Đỗ thanh Nhân cậy công lộng 
quyển, cho nên Nguyễn-vương mới giết đi. Cũng vì việc ấy cho 
nên Đông-sơn trước đã hết lòng giúp Nguyễn-vương, sau đểu 
bỏ cả, và lại phản lại, thành ra lôỉ-thôi phải đánh-dẹp mãi. 

Tháng 10 năm tân-sửu ( 1781 ) vua nước Tỉêm-la là Trịnh quốc 

Anh sai tướng là Chất Tri H ÍP ( Chakkrỉ ) và Sô Si fiỉ ss, hai 
anh em sang đánh Chân-lạp. Nguyễn-vương sai quan Chưởng- 

cơ là Nguyễn hữu Thoại Ptt 'ệẸ ĩfỉn và Hồ văn Lân ỈM đem 
3.000 quân sang cứu. Trong khi quân Nam và quân Tiêm-la còn 
đang chống giữ nhau ở Chân-lạp, thì ở Vọng-các vua nước 
Tỉêm-la bắt giam cả vợ con của hai anh em Chất Tri, bởi vậy hai 
tướng ấy mới gỉao-kết với Nguyễn hữu Thoại thề phải cứu 
nhau trong lúc hoạn-nạn. Đoạn rồi Chất Tri đem quân về Tỉêm- 
la. Ngay lúc ấy ở bên nước Tiêm có giặc nổi lên, vua nước ấy bị 
ngươi Phan Nha Văn sản đuổi đi cưóp mất ngôi. Chất Trí về 



đến Vọng-các, sai người đi tìm quốc-vương là Trịnh quốc Anh 
đem giết đi, và bát giết cả Phan Nha Văn sản, rồi tự lập làm 
vua, xưng là Phật-vương, phong cho em là Sô Si làm đệ-nhị 
vương, cháu là Ma Lạc làm đệ-tam vương. Họ Chakkrỉ làm vua 
đến nay hãy còn, và các vua đểu xung là Rama. 

Tháng ba năm nhâm-dần ( 1782 ) vua Tây-sơn là Nguyễn Nhạc 
và Nguyễn Huệ đem hon 100 chiếc thuyền vào cửa cần-gỉờ, 

đánh nhau với quân Nguyễn-vưong ở Thất-kỳ giang -fc lllỉ >1 
( tức Ngả-bảy ). Trận ấy quân Nguyễn-vương thua to, có ngưòỉ 
nước Pháp tên là Mạn-hòe ( Manuel ) làm chủ một chiếc tàu 
phải đốt tàu mà chết. Nguyễn-vưong phải bỏ thành Sàỉ-gòn 

chạy về đất Tam-phụ H iậ ( Ba-gỉồng ), rồi ra lánh ở đảo Phú- 
quốc. 

Vua Tây-scm bình xong đất Gỉa-định, rút quân về Quỉ-nhon, để 
hàng-tướng là Đỗ nhàn Trập ở lại giữ thành Sàỉ-côn ( tức Sài- 
gòn ). 

Khỉ quân Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ về Qui-nhon rồi, các 
tướng nhà Nguyễn lại nổi lên đánh quân Tây-sơn. Bấy giờ có 

Châu văn Tiếp 7^ IỄ là người ở Quỉ-nhơn, nhân lúc loạn, tụ 
chúng giữ núi Trà-lang ( thuộc Phú-yên ). Đến khỉ chúa Nguyễn 
bỏ Phú-xuân chạy vào Gỉa-định, Châu văn Tiếp đem bỉnh ra 
giúp. Sau chẳng may chúa Nguyễn thất thế ngộ hại, Nguyễn- 
vương lên nối nghiệp. Văn Tiếp theo giúp, được phong làm 
chức Chưởng-cơ, đem binh ra đánh Tây-scm, bị thua, phải bỏ về 
giữ Trà-lang. Nay được tin Gỉa-định lại thất thủ, Văn Tiếp bèn 
đem quân từ Phú-yên về họp với quân các đạo, đánh đuổi quân 



Tây-sơn đi, lấy lại được thành Sài-côn rồi cho ngưòỉ ra Phú- 
quốc đón Nguyễn-vưong về. 

Nguyễn-vương vể sửa-sang mọi việc để chống giữ với Tây- 
sơn, nhưng qua năm quí-mão ( 1783 ) vua Tây-sơn lại sai 
Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ đem bỉnh vào đánh. Nguyễn-vương 
lại phải rước vương-mẫu và cung-quyến ra Phú-quốc. Đến 
tháng 6 năm ấy, Nguyễn Huệ ra đánh Phú-quốc, Nguyễn-vương 
chạy vể Côn-nôn ; quân Tây-sơn lại đem thuyền đến vây Côn- 
nôn, nhưng may nhờ có con bão đánh đám cả thuyền của Tây- 
sơn, cho nên Nguyễn-vương mới ra khỏi trùng vi, chạy về đảo 
Cổ-cốt, rồi lại trở về Phú-quốc. 

6. NGUYỄN-VƯƠNG ĐỊNH CẲư-VIỆN NƯỚC PHÁP LAN- 
TÂY. Lúc bấy giờ lương-thực hết sạch, Nguyễn-vương cùng 
vói những người đi theo phải hái rau và tìm củ chuối mà ăn, thế- 
lực cùng-kỉệt, thật là nguy-nan quá. Nhân vì khi trước Nguyễn- 
vương có quen một người nước Pháp làm gỉám-mục đạo Gỉa-tô, 

tên là Bá-đa-lộc ^ ìề (Pỉerre Pigneau de Béhaỉne, évêque 
d'Adran) khỉ ấy đang ở đất Chantaboun (thuộc nước Tỉêm-la), 
ngài bèn sai người đến bàn việc. Ông Bá-đa-lộc nói nên sang 
cầu-cứu nước Pháp, nhưng phải cho Hoàng-tử đi làm tin thì mói 
được. 

Nguyễn-vương theo lòi ấy, ben giao Hoàng-tử cảnh iR và cái 
quốc-ấn cho ông Bá-đa-lộc, lại làm tờ quốc-thư cho ông ấy 
được quyển tự tiện sang thương-nghị với chính-phủ Pháp để 
xin viện bỉnh. 

TỜ quốc-thư ấy có 14 khoản, đạỉ-lược nói nhờ ông Bá-đa-lộc 
sang xin nước Pháp giúp cho 1.500 quân và tàu bè, súng ống, 



thuốc đạn, đủ cả mọi thứ. Nguyễn-vương xỉn nhường cho nước 
Pháp cửa HỘỈ-an (Faỉfo), đảo Côn-nôn và để riêng cho ngưòỉ 
nước Pháp được đặc quyển vào buôn-bán ở nước Nam[5]. 

Nguyễn-vương lại làm một cái thư riêng để dâng cho vua nước 

Pháp, và sai quan phó-vệ-úy là Phạm văn Nhân >B ỷ t, quan 

caỉ-cơ là Nguyễn văn Liêm PtÈ Ằ Jii theo hộ vệ Hoàng-tử cảnh 
bấy giờ mới có 4 tuổi. 

Mọi sự đã xếp-đặt cả rồi, nhưng vĩ còn trái mùa gió cho nên ông 
Bá-đa-lộc chưa khỏi-hành được. Nguyễn-vương tuy đã nghe lòi 
ông Bá-đa-lộc định sang cầu-cứu nước Pháp, nhưng trong bụng 
chưa quyết hẳn, còn có ý muốn nhờ nước Tỉêm-la. 

Nguyên lúc đánh thua ở Sàỉ-côn, Châu văn Tiếp chạy sang Tiêm- 
la cầu-cứu. Đến tháng 2 năm gỉáp-thìn (1784) vua Tỉêm-la sai 
tướng là Chất si Đa đem thủy-quân sang Hà-tỉên, tìm Nguyễn- 
vương để mời sang bàn việc. Nguyễn-vương lại tiếp được mật 
biểu của Châu văn Tiếp, cho nên mới đến hội vóỉ tưáng nước 
Tiêm, rồi cùng sang Vọng-các xin bỉnh cứu viện. 

Tiêm-vương tiếp đãi Nguyễn-vương rất hậu, và sai hai tưáng là 

Chiêu Tăng Bp B , Chiêu Sương Bp n đem hai vạn quân cùng 
300 chiếc thuyền sang giúp Nguyễn-vương. Quân Tỉêm-la sang 
lấy được Rạch-gỉá, Ba-thác, Trà-ôn, Mân-thít, Sa-đéc. Khỉ đánh 
ở Mân-thít, Châu văn Tiếp bị thương nặng mà mất. Từ đó quân 
Tiêm ỷ thế đi đến đâu quấy-nhỉễu dân sự, làm nhiều điểu tàn- 
ác, cho nên lòng người oán-hận lắm. 

7. NGUYỄN HUỆ PHÁ QUÂN TIÊM-LA. Tương Tây-sơn giữ 
đất Gỉa-định là Trương văn Đa ỉẵ ỵ ặ, thấy quân Tỉêm-la sang 



đánh phá, thế-lực mạnh lắm, bèn sai người về Qui-nhơn phi- 

báo. Vua Tây-son sai Nguyễn Huệ I5È M đem binh vào chống 
giữ. 

Nguyễn Huệ vào đến Gia-định nhử quân Tỉêm-la đến gần 
Rạch-gầm và Xoài-mút ở phía trên Mỹ-tho, rồi đánh phá một 
trận, giết quân Tiêm chỉ còn được vài nghìn ngưòỉ, chạy theo 
đường thượng-đạo trốn vể nước. Nguyễn Huệ phá được quân 
Tỉêm-la rồi, đem bỉnh đuổi đánh Nguyễn-vương. Nguyễn-vương 
bấy giờ hết cả lương-thực, cùng với mấy người chạy về Trấn- 
gỉang, ra đảo Thổ-châu, đảo Cổ-cốt, rồi sang Tỉêm-la. 

Đánh dẹp xong, Nguyễn Huệ đem quân vể Qui-nhơn để đô-đốc 

là Đặng văn Chân Ằ K ở lại trấn đất Gia-định. 

Nguyễn-vương biết thế không mong-cậy được ngưòi Tỉêm-la, 
bèn giục ông Bá-đa-lộc đem Hoàng-tử đi sang nước Pháp cầu- 
viện. Ông Bá-đa-lộc đi rồi, Nguyễn-vương rước vương-mẫu và 
cung-quyến sang trú ở Vọng-các để chờ có cơ-hộỉ lại về khôỉ- 
phục. 


Chú thích cuối trang 

1. A Tức là hoàng-khảo vua Thế-tổ, sau truy tôn là Hung-tổ 
Hỉếu-khang Hoàng-đế n ỉã ặ JH M 



2. A Ấp Tây-sơn nay là đất thôn An-khê ỉc /S và thôn cửu-an 

ĨK ỉc thuộc phủ Hoàỉ-nhân. Vì anh em Nguyễn Nhạc khỏi 
nghiệp ở chỗ ấy, nên mói gọi là nhà Tây-sơn. 

3. A Trỉệu-phong-phủ có 5 huyện ; Quảng-bình-phủ có 3 
huyện 1 châu. 

4. A Lê văn Câu là ngưòi ở Vĩnh-tường đất Gỉa-định, trước 
theo Châu văn Tiếp sau làm thuộc tương Đỗ thanh Nhân. 

5. A TỜ quốc-thư này và cái thư của Nguyễn-vương viết cho 
vua nước Pháp nay hãy còn ở Ngoại-gỉao-bộ tại Parỉs. 

Quyển II/Tựchủ thòi đại/Chưong IX 

CHƯƠNG IX 

HỌ TRỊNH MẤT NGHIỆP CHÚA 

1. Chúa Trịnh bỏ trưởng 
lập thứ 

2. Kiẽu-binh 

3. Tây-sơn lấy Thuận- 
hóa 

4. Tây-sơn dứt họ Trịnh 

1. CHÚA TRỊNH Bỏ TRƯỞNG LẠP thứ. Từ khi quân chúa 
Trịnh lấy được đất Thanh-hóa rồi, Trịnh Sâm đắc chí, càng thêm 
kỉêu-hãnh, lại có ý muốn cưóp ngôi nhà Lê, bèn sai quan Thị- 

lang là Vũ trần Thiệu s K ến sang nhà Thanh dâng biểu nói 
rằng con cháu họ Lê không có ai đáng làm vua nữa, và lại sai 
quan nộỉ-gỉám đi với Vũ trần Thiệu đem tỉền-của sang đút-lót 
mà xin phong làm vua. Nhưng sang đến ĐỘng-đình-hổ, thì Vũ 


trần Thiệu đem tờ biểu đốt đi, rồi uống thuốc độc mà chết, bỏỉ 
vậy việc cầu phong lại bỏ, không nói đến. 

Sau Trịnh Sâm say-đắm nàng Đặng thị Huệ R M , bỏ con 

trưởng là Trịnh Khải BP mà lập người con của Đặng-thị là 

Trịnh Cán SP tậệ làm thế-tử. Từ đó người thì theo Đặng-thị, 
người thì phò Trịnh Khải, trong phủ chúa chia ra bè-đảng. 

Tháng chín năm nhâm-dần ( 1782 ) Trịnh Sâm mất để di-chiếu 
lập Trịnh Cán làm chúa và Huy-quận-công Hoàng đình Bảo BẸ 

ff ịĩ JỊ làm phụ-chính. Trịnh Cán còn ít tuổi mà lại lắm 
bệnh, không mấy người chịu phục, bởi vậy cho nên thành ra sự 
biến-loạn. 

2. KIÊU-BINH. Nguyên từ khỉ họ Trịnh giúp nhà Lê trung-hưng 
về sau, đất Kỉnh-kỳ chỉ dùng lính Thanh, lính Nghệ gọi là ưu- 
bỉnh để làm quân túc-vệ. 

Những lính ấy thường hay cậy công làm nhiều điểu trái phép. 
Năm gỉáp-dần ( 1674 ) đời Trịnh Tạc, lính tam-phủ tức là lính 
Thanh, lính Nghệ đã giết quan Tham-tụng Nguyễn quốc Trinh 

Ptt m M và phá nhà Phạm công Trứ >E y ì\ n . Năm tân-dậu 
( 1741 ) quân uu-bỉnh lại phá nhà và chực giết quan Tham-tụng 

Nguyễn quí cảnh Ptt Jt Sẵ. Những lúc quân uu-bỉnh làm loạn 
như vậy, tuy nhà chúa có bát những đứa thủ xướng làm tội 
nhưng chúng đã quen thói, vể sau hễ hoi có điểu gì bất bình, thì 
lại nổi lên làm loạn. 

Đến năm nhâm-dần ( 1782 ) Trịnh Sâm mất, Đặng-thị và Hoàng 
đình Bảo lập Trịnh Cán lên làm chúa. Con trưởng Trịnh Sâm là 
Trịnh Khải mưu với quân tam-phủ để tranh ngôi chúa. Bấy giờ 



có tên bỉện-lạỉ thuộc đội Tỉệp-bảo tên là Nguyễn Bằng Ptè n, 
người Nghệ-an, đứng lên làm đầu, vào phủ chúa đánh ba hồi 
trống làm hiệu, quân ưu-bỉnh kéo đến vây phủ, vào giết Hoàng 
đình Bảo, bỏ Trịnh Cán và Đặng thị Huệ, lập Trịnh Khải lên 
làm chúa. 

Trịnh Khải phong quan-tước cho Nguyễn Bằng và trọng thưởng 
cho quân tam-phủ. Từ đó quân ấy một ngày một kiêu, cứ đi 
cưóp phá các nhà, không aỉ kỉểm-chế được. Năm gỉáp-thìn 

( 1784 ) quân tam-phủ lại phá nhà quan tham-tụng Nguyễn Ly Ptt 

fl, nhà Dương Khuông ịỀ và giết Nguyễn Trỉêm Ptt fS ở 
trước cửa phủ chúa. Khỉ bấy giờ Nguyễn Ly chạy thoát được 

lên Son-tây cùng vóỉ em là Nguyễn Điểu Ptt i\ậ, bàn định rước 
Trịnh Khải ra ngoài, rồi gọi bỉnh các trấn vể trừ kỉêu-bỉnh. 
Nhưng sự lộ ra, quân kỉêu-bỉnh vào canh giữ phủ chúa, Trịnh 
Khải không ra được. Quân ấy lại chia nhau ra giữ các cửa ô. 
Quân các trấn cũng sợ chúa bị hại đểu phải rút vể. Từ đó quân 
kỉêu-bỉnh kéo nhau hàng trăm hàng nghìn đi cưóp phá các làng. 
Hễ có đứa nào đi lẻ-loỉ thì dân làng lại bắt giết đi, thành ra quân 
với dân xem nhau như cừu-địch, mà các văn thần võ tưáng cũng 
bó tay mà chịu không làm sao được. Sau có quan tham-tụng là 

Bùi huy Bích ậ| 'M It dỗ-dành mãi mới dần dần hcù yên. 

Lúc bấy giờ ở trong đang có kỉêu-bỉnh làm loạn, ở ngoài Tây- 
sơn nhân dịp đem quân vào đánh phá, bỏỉ thế cho nên cơ-nghỉệp 
họ Trịnh đổ nát vậy. 

3. TÂY- SƠN LẨY THUẬN-HÓA. Nguyên khỉ trước Hoàng đình 
Bảo trấn-thủ đất Nghệ-an, có nhiều thủ-hạ giỏi, mà trong bọn 
ấy có một ngưòi ở huyện Chân-lộc, thuộc Nghệ-an, tên là 



Nguyễn hữu Chỉnh I5È í! 81 đỗ hương-cống từ lúc 16 tuổi, tục 
gọi là cống Chỉnh, tính hào-hoa, lắm cơ-trí, nhiều can-đảm, mà 
lại có tài bỉện-bác. Trước theo Hoàng ngũ Phúc, thưòng đi đánh 
giặc bể, giặc sợ lắm, gọi là chim dữ ; sau khỉ Hoàng ngũ Phúc 
mất rồi, Hữu Chỉnh về theo Hoàng đình Bảo. 

Đến khi kỉêu-bỉnh đã giết Hoàng đình Bảo rồi, có ngưòỉ đem tin 
cho Hữu Chỉnh biết, Hữu chỉnh vào bàn vóỉ quan trấn-thủ 

Nghệ-an là Võ tá Giao s 11 để tự lập ở xứ Nghệ, nhưng mà 
Võ tá Giao sợ không dám làm, Hữu Chỉnh bèn bỏ vào vóỉ vua 
Tây-sơn là Nguyễn Nhạc. 

Nguyên khi trước Nguyễn hữu Chỉnh theo Hoàng ngũ Phúc vào 
đánh Quảng-nam thường vẫn đi lại quen Nguyễn Nhạc, cho nên 
Nguyễn Nhạc tin dùng, đãi làm thượng tân. Từ đó Nguyễn hữu 
Chỉnh bày mưu định kế xin vua Tây-sơn ra đánh Thuận-hóa và 
đất Bắc-hà. 

vả, từ khỉ Hoàng ngũ Phúc mất rồi, Trịnh Sâm sai Bùi thế Đạt 

vào trấn-thủ đất Thuận-hóa, sau lại sai Phạm ngô cầu >B ^ iỆ. 
vào thay Bùi thế Đạt. Phạm ngô cầu là người nhu-nhược vô 
mưu, mà lại có tính tham-lam, chỉ lo việc làm giàu, chứ không 

nghĩ gì đến việc bỉnh. Quan phó đốc-thị là Nguyễn Lệnh Tân Ptl 

u đã viết thư về bày-tỏ mọi lẽ và xỉn Trịnh Sâm cho tương 
khác vào thay Phạm ngô cầu. Trịnh Sâm không nghe, lại đòi 
Nguyễn lệnh Tân vể. 

Vua Tây-sơn biết đất Thuận-hóa không phòng bị, bèn sai em là 
Nguyễn Huệ làm tiết chế, rể là Vũ văn Nhậm K lí làm tả 



quân đô-đốc, Nguyễn hữu Chỉnh Ptl s 81 làm hữu quân đô-đốc, 
đem quân thủy-bộ ra đánh Thuận-hóa. 

Một hôm Phạm ngô cầu thấy một người khách buôn nói thuật 
số, đến bảo Ngô Cầu rằng : « Hậu vận tướng-công phúc lộc 
nhiều lắm, nhưng năm nay có hạn nhỏ có lẽ phải ốm-đau, nên 
lập đàn làm chay mới được yên-lành ». Phạm ngô cầu nghe lòi 
ấy lập đàn cầu-khấn bảy đêm ngày, bát quân-sĩ phải phục dịch 
không được nghỉ-ngoi chút nào. Chọt nghe tin quân Tây-scm đã 

lấy được đồn Hải-vân, tướng giữ đồn là Hoàng nghĩa Hồ SI II 

đã tử trận, lại thấy báo rằng thủy-quân của Tây-sơn đã vào 
cửa bể, thủy bộ hai mặt đểu kéo đến đánh. Ngô cầu hốt-hoảng, 
từ ở đàn chạy về dinh, gọi bỉnh-tưáng để chống giữ, nhưng 
quân lính đểu mỏỉ-mệt cả, không ai có lòng muốn đánh. 

Phạm ngô cầu lại có tính đa nghỉ. Nguyễn hữu Chỉnh bèn làm 
một cái thư để ngoài gủỉ cho phó tưáng là Hoàng đình Thể SI 

ỈỄ ti , rủ về hàng Tây-sơn, rồi giả tảng sai ngưòỉ đưa nhầm 
sang cho Ngô cầu. Ngô cầu bát được thư ấy nghỉ cho Hoàng 
đình Thể nhị tâm. Đến khỉ quân Tây-sơn đến đánh, Hoàng đình 
Thể đem quân bản-bộ ra trận đốỉ-địch bán hết thuốc đạn, Ngô 
Cầu đóng cửa thành lại không ra tỉếp-ứng. Hoàng đình Thể cùng 

hai con và tì-tưáng là Vũ tá Kiên K iẵ đểu tử trận cả. 

Khỉ quân Tây-sơn kéo đến đánh thành, Phạm Ngô cầu kéo cờ 
trắng mở cửa thành ra hàng. Quân họ Trịnh giữ ở các đồn đểu 
tan-vỡ bỏ chạy. Trong mấy ngày mà đất Thuận-hóa ra đến Linh- 
gỉang đểu thuộc vể Tây-sơn cả. Bấy giờ là tháng năm năm bính- 
ngọ ( 1786 ) đời cảnh-hưng năm thứ 47. 



4. TÂY- SƠN Dứt họ trịnh. Nguyễn Huệ lấy được đất 
Thuận-hóa rồi, sai người giải Phạm ngô cầu về Quỉ-nhơn định 
tội phải chém, đoạn rồi Nguyễn Huệ hội các tương lại bàn sai 
người ra sửa-sang đồn Đồng-hói, và định giữ địa-gỉói cũ ở sông 

La-hà U 5 rJ. Nguyễn hữu Chỉnh nói rằng : «Ông phụng mệnh ra 
đánh một trận mà bình được đất Thuận-hóa, uy kinh cả chốn 
Bắc-hà. Phàm cái phép dùng bỉnh, một là thời hai là thê ba là cơ, 
có ba điểu đó đánh đâu cũng được. Bây giờ ở đất Bắc-hà tưóng 
thì lười, quân thì kiêu, trỉểu-đình không có kỷ-cương gì cả, nếu 
ông nhân lấy cái uy thanh này, đem bỉnh ra đánh thì làm gì mà 
không được. Ông không nên bỏ mất cái cơ, cái thời và cái thê 
ấy». Nguyễn Huệ nói rằng : «Ớ Bắc-hà có nhiều nhân-tàỉ, 
không nên coi làm thường.» Hữu Chỉnh đáp lại rằng: «Nhân-tàỉ 
Bắc-hà chỉ có một mình Chỉnh, nay Chỉnh đã bỏ đi, thì nước 
không có ai nữa, xin ông đừng có ngại gì.» Nguyễn Huệ cưòỉ 
mà nói răng : « Ay ! người khác thì không ngại, chi ngại có ông 
đó thôi!» Hữu Chỉnh thất sát đi rồi nói rằng: «Tôi tự biết tài 
hèn, nhưng mà tôi nói thế là có ý tỏ cho ông biết ngoài Bắc 
không có nhân-tàỉ đó thôi ». Nguyễn Huệ lấy lời nói ngọt để yên 
lòng Hữu Chỉnh và bảo rằng : « Nhà Lê làm vua đã mấy trăm 
năm nay, bây giờ cưóp lấy, chưa chác lòng ngưòỉ đã theo 
mình ». Hữu Chỉnh nói : « Nay Bắc-hà có vua lại có chúa, ấy là 
một sự cổ-kỉm đại biến. Họ Trịnh tiếng rằng phù Lê, thực là 
hiếp chế, cả nước không aỉ phục, vả xưa nay không ai làm gì 
để giúp nhà Lê, là chỉ sợ cái thế mạnh đó mà thôi, nay ông mà 
phù Lê diệt Trịnh thì thỉên-hạ aỉ chẳng theo ông». Nguyễn Huệ 
nói : « Ông nói phải lắm, nhưng ta chỉ phụng-mệnh đi đánh đất 
Thuận-hóa mà thôi, chứ không phụng-mệnh đi đánh Bắc-hà, sợ 
rồi can tôi kiểu-mênh thì làm thế nào ? » Hữu Chỉnh nói : 



«Kỉểu-mệnh là tội nhỏ, việc ông làm là công to. vả làm tương ở 
ngoài có điểu không cần phải theo mệnh vua, ông lại không biết 
hay sao ? » 

Nguyễn Huệ bèn sai Nguyễn hữu Chỉnh đem thủy-bỉnh đi tỉên- 
phong vào cửa Đạỉ-an đánh lấy kho lương ở bên sông vị-hoàng. 
Nguyễn Huệ tự đem bỉnh đi sau, ước với Hữu Chỉnh đến sông 
vị-hoàng đốt lửa lên làm hiệu. 

Nguyễn hữu Chỉnh đem quân đi qua Nghệ-an, Thanh-hóa, quan 
trấn-thủ là Bùi thế Toại ậ| tỉt ÌIẾ và Tạ danh Thùy không ai dám 

ra cự địch ; khỉ ra đến vị-hoàng /S st, quan coi đồn ở đấy bỏ 
chạy. Hữu Chỉnh lấy được hon trăm vạn hộc lương, rồi đốt lửa 
làm hiệu, quân Nguyễn Huệ kéo đến đóng giữ ở đấy. 

Trước kia thành Phú-xuân đã vỡ rồi, tin báo đến Thăng-long, các 
quan bàn rằng : xứ ấy vẫn không là đất của trỉểu-đình, bây giờ 

mất cũng không hại gì. Vĩ thế, chỉ sai Trịnh tự Quyển BP Ẽ tí 
đem 27 cơ vào giữ đất Nghệ-an. Trịnh tự Quyển thu-xếp hơn 10 
ngày chưa xong, đến khỉ đi được độ 30 dặm thì đã có tin báo 
Tây-sơn đến đóng ở sông vị-hoàng rồi. Tự Quyển bèn đem quân 

xuống giữ ở mặt Kỉm-động # M . Quan trấn-thủ Son-nam là 

Bùi thế Dận II tít JIL đem bộ binh xuống đóng ở xã Phù-sa, 

thuộc huyện Đông-an. Đinh tích Nhưỡng T ín đem thủy- 
quân ra giữ cửa Luộc. Bấy giờ gió đông-nam thổi to, đến đêm 
Nguyễn Huệ sai lấy tượng gỗ để lên trên mấy chiếc thuyền rồi 
đánh trống kéo cờ thả thuyền cho trôi đi. Đinh tích Nhưỡng 
trông thấy tưởng là quân Tây-sơn đến đánh, giàn thuyền ra thành 
trận chữ nhât, rồi truyền lấy súng mà bán. Bắn mãi, sau mói 



biết người trên thuyền là tượng gỗ. Lúc quân Tây-sơn tiến lên 
đánh, thì Đỉnh tích Nhưỡng hết cả thuốc đạn, phải bỏ thuyền 
mà chạy. Quân của Bùi thê Dận và Trịnh tự Quyền cũng tan cả. 
Nguyễn Huệ hạ được thành Son-nam, rồi một mặt truyền hịch 
đi các lộ nói lấy nghĩa phù Lê diệt Trịnh, một mặt kéo quân lên 
lấy Thăng-long. 

Bấy giờ ở kỉnh thành thì quân kỉêu-binh không sai khiến được, 
mà quân Tây-son thì đã đến nơi rỏi. Trịnh Khải mói cho gọi 

Hoàng phùng Cơ f /I ẵ ở Sơn-tây về, đem quân đóng ở hồ 
Vạn-xuân ( xã Vạn-phú, Thanh-trì ) còn thủy-bỉnh thì đóng ở 
bến Tây-long ( Thọ-xưong ) để phòng giữ. Quân Tây-son tiến 
lên đánh tan thủy-quân của nhà Trịnh, Hoàng phùng Cơ phải bỏ 
chạy. Trịnh Khải mặc áo nhung-y cầm cờ lên voi thúc quân vào 
đánh, nhưng thế Tây-son mạnh lắm, đánh không được, Trịnh 
Khải bỏ chạy lên Son-tây. Đi đến làng Hạ-lôỉ, huyện Yên-lãng, 

gặp tên Nguyễn Trang Ptt 3± đánh lừa bát đem nộp cho Tây-sơn. 
Trịnh Khải về đến làng Nhất-chỉêu lấy gươm cắt cổ tự tận. 
Bấy giờ là năm Bính-ngọ ( 1786 ). Nguyễn Huệ cho lấy vương 
lễ mà tống-táng cho chúa Trịnh, rồi vào thành Thăng-long yết- 
kỉến vua Lê. 

Họ Trịnh giúp nhà Lê trung-hưng lên, rồi giữ lấy quyền-chính, 
lập ra nghiệp chúa, lưu truyền từ Trịnh Tùng đến Trịnh Khải 
được 216 năm ( 1570-1786 ) đến đấy là hết. 

Quyển II/Tựchủ thòi đại/Chưong X 

CHƯƠNG X 


NHÀ HẬU-LÊ MẤT NGÔI VUA 


1. Tây-son rút quân về Nam 

2. Nguyễn hữu Chỉnh chuyên 
quyển Ở đât Bắc 

3. Tây-sơn lấy đât Bắc-hà 


1. TÂY- SƠN RÚT QUÂN VÊ NAM. Nguyễn Huệ đã dứt được 
họ Trịnh rồi, vào thành Thăng-long, xuống lệnh cấm quân-lính 
không được cướp phá dân-gỉan, và định ngày xin yết-kỉến vua 
Lê ở đền Vạn-thọ. 

Bấy giờ vua Hỉển-tông đang đau, không ngồi dậy tiếp được, 
ngài mời Nguyễn Huệ vào ngồi gần sập ngự, lấy lời ôn-tồn mà 
phủ-dụ. Nguyễn Huệ tâu bày cái lẽ đem binh rà phù Lê diệt 
Trịnh, chứ không dám có ý dòm ngó gì. Vua mừng rỡ mà tạ 
Nguyễn Huệ. 

Khỉ quân Tây-sơn ra đến Thăng-long, các quan trỉểu-thần chạy 
trốn cả, chỉ còn có mấy người nội-gỉám ở lại hầu-hạ vua. 
Nguyễn hữu Chỉnh thấy vậy vào tâu vói vua xin xuống chiếu 
tuyên triệu các quan vể triều ; được mấy hôm có độ mươi 
người lục-tục kéo nhau trở về. Vua bèn định đến ngày mồng 7 
tháng 7 lập đạỉ-trào ở điện Kính-thỉên, Nguyễn Huệ đem các 
tướng vào lạy và dâng sổ quân-sĩ, dân đỉnh, để tỏ rõ cái nghĩa 
tôn-phù nhất thống, nghĩa là tự đó về sau nhà Lê có quyển tự- 
chủ. 

Vua phong cho Nguyễn Huệ làm Nguyên-soái Uy-quốc-công ft 

HE um y ì\, và lại gả cho bà Ngọc-Hân công-chúa 3i fĩX ì. là 
con-gáỉ của ngài. Chẳng bao lâu vua Hiển tông mất, Hoàng-tôn 
là Duy Kỳ lên nối ngôi, đặt nỉên-hỉệu là Chỉêu-thống. 



Nguyên lúc trước vua Tây-sơn là Nguyễn Nhạc vốn không có ý 
ra đánh Bắc-hà, đến khi tiếp được thư của Nguyễn Huệ nói sáp 
ra đánh ngoài Bắc, Nguyễn Nhạc vộỉ-vàng sai người ra Thuận- 
hóa ngăn lại. Nhưng khỉ sứ-thần ra đến nơi, thì Nguyễn Huệ đã 
cử bỉnh đi rồi. Sau lại tiếp được thư nói rằng quân Tây-scm đã 
lấy được Thăng-long rồi, và còn phải ở lại để giúp nhà Lê. 
Nguyễn Nhạc sợ em ở lâu ngoài Bắc-hà có sự biến chăng, bèn 
đem 500 quân ra Thuận-hóa, rồi lấy thêm 2.000 quân nữa, đi 
không kỳ ngày đêm ra Thăng-long. 

Vua Chỉêu-thống được tin vua Tây-scm ra Bắc, bèn đem bách 
quan ra đón ở ngoài Nam-gỉao. Nhưng Nguyễn Nhạc cứ đi 
thẳng, rồi cho người đến nói rằng : xỉn để ngày khác tiếp kiến. 
Được mấy hôm Nguyễn Nhạc mòi vua Chỉêu-thống sang phủ- 
đường là lễ tương kiến. Nguyễn Nhạc ngồi giữa, vua Chỉêu- 
thống ngồi bên tả, Nguyễn Huệ ngồi bên hữu, các quan văn-võ 
đứng hầu hai bên. 

Khỉ vào làm lễ xong rồi, vua Chỉêu-thống xỉn nhường mấy quận 
để khao quân. Nguyễn Nhạc nói rằng : « Vĩ họ Trịnh hiếp chế, 
cho nên chúng tôi ra giúp nhà vua ; nếu bằng đất nước họ Trịnh 
thì một tấc cũng không để lại, nhưng mà của nhà Lê thì một tấc 
cũng không dám lấy. Xỉn mong nhà vua gắng sức làm việc, giữ 
yên cõi đất, để đời đời giao hiếu với nhau, ấy là cái phúc của 
hai nước đấy». 

Đoạn rồi vua Chỉêu-thống vể điện, hôm sau anh em Tây-son bàn 
rút quân vể Nam, và thấy Nguyễn hữu Chỉnh là người gỉảo- 
quyệt, định bỏ lại ở Bắc-hà, bèn mật truyền cho các tưáng thu- 
xếp quân thủy-bộ, kho-tàng có gì lấy hết, rồi đến nửa đêm ngày 
17 tháng 8, kéo quân về Nam. Sáng hôm sau Nguyễn hữu Chỉnh 



biết Tây-sơn về rồi, sợ-hãỉ lắm, hoảng-hốt bỏ cả đồ-đạc, chạy 
xuống chiếc thuyền buôn vào Nghệ-an, theo vua Tây-sơn. 
Nguyễn Nhạc thấy Hữu Chỉnh lại theo vể, không nỡ bỏ, cho ở 

lại cùng với Nguyễn Duệ Ptẽ # giữ đất Nghệ-an. 

Bấy giờ quyển-bính ở đất Bắc-hà về cả vua nhà Lê, thật là một 
cái cơ-hộỉ ít có để lập lại cái nền tự-chủ của nhà Lê, nhưng tiếc 
vì vua Chiêu-thống không có tài quyết đoán, mà đình-thần lúc 
bấy giờ không có aỉ là ngưòi biết kỉnh-luân : hễ thấy có giặc thì 
bỏ chạy, giặc đi rồi thì kéo nhau ra bàn ngược bàn xuôi, ngưòỉ 
thì định lập lại nghiệp chúa, kẻ thì muốn tôn-phù nhà vua. Lại 

có dòng dõi họ Trịnh là Trịnh Lệ HP và Trịnh Bồng BP íi chia 
đảng ra đánh nhau để tranh quyển. Vua Chỉêu-thống bất-đác-dĩ 

phải phong cho Trịnh Bồng làm Án-đô-vương II ỉĩ I, lập lại 
phủ chúa. Đảng họ Trịnh lại toan đường hỉếp-chế nhà vua, vua 
Chỉêu-thống phải xuống mật chiếu vời Nguyễn hữu Chỉnh ra 
giúp. 

2. NGUYỄN HỮƯ CHỈNH CHUYÊN QUYÊN ở DAT bác. 
Nguyễn hữu Chỉnh từ khi trở về Nghệ-an, chỉêu-mộ dũng-sĩ, 
ngày đêm luyện-tập, nhân có chiếu nhà vua vào gọi, bèn thu-xếp 
được hơn một vạn quân ra giúp vua Lê. Trịnh Bồng đem quân ra 
chống giữ, đánh thua phải bỏ chạy. Hữu Chỉnh vào yết-kỉến vua 
Chỉêu-thống và chuyên giữ binh-quyển. 

Trịnh Bồng có khởi bỉnh mấy lần để toan sự khôi-phục, nhưng 
không thành công, cho nên cũng chán sự đời bèn bỏ đi tu, vể sau 
không biết chết ở đâu. Họ Trịnh mất từ đấy. 

Nguyễn hữu Chỉnh đánh đuổi họ Trịnh đi rồi, vua phong cho 

chức Đạỉ-tư-đồ Bằng-trung-công p] ÍỀ II ĨẼS Từ đó Hữu 



Chỉnh cậy công khỉnh người, làm lắm điểu trái phép, vua cũng 
lấy làm lo. Nhưng không biết trông-cậy vào ai, cho nên đành 
phải chịu vậy. 

3. TÂY- SƠN LẤY ĐẤT BẮC-HÀ. ở trong Nam thì từ khi vua 
Tây-sơn là Nguyễn Nhạc về Quỉ-nhơn rồi, tự xung làm Trung- 

ương Hoàng-đế ^ M i m i , phong cho Nguyễn Lữ làm Đông- 

định-vương J|| /Ề ĨE, ở đất Gỉa-định, cho Nguyễn Huệ làm 

Bắc-bình-vương lí ¥■ 3E, ở đất Thuận-hóa, lấy Hảỉ-vân scm 
làm gỉói-hạn. 

Được ít lâu Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ có chuyện hỉểm- 
khích với nhau, Nguyễn Huệ đem bỉnh vào vây đánh thành Qui- 
nhơn, ngặt đế nỗi Nguyễn Nhạc phải thân lên thành mà kêu 
khóc, gọi Nguyễn Huệ mà bảo rằng : « Nỡ lòng nào lại nồi da 
nấu thịt như thế »[1]. — Nguyễn Huệ động lòng mới giải vây 
rút quân vể Thuận-hóa. 

Trong khỉ anh em Tây-sơn đánh nhau, thì Nguyễn hữu Chỉnh ra 
Bắc-hà, đến khỉ anh em Tây-sơn đã gỉảng-hòa rồi, Nguyễn-Huệ 
ở Phú-xuân thấy Hữu Chỉnh lùng-lẫy ở đất Bắc, bèn sai Vũ văn 
Nhậm ra bát. 

Tháng 11 năm đinh-vị ( 1787 ) Vũ văn Nhậm phá quân Nguyễn 
hữu Chỉnh ở Thanh-quyết-gỉang ( làng Thanh-quyết, huyện Gỉa- 
viễn ), và ở Châu-cầu ( phủ Lý-nhân ) rồi đánh đuổi ra đến 
Thăng-long. 

Vua Chỉêu-thống thấy quân của Nguyễn hữu Chỉnh đã thua rồi, 

bèn bỏ Kỉnh-đô, chạy sang Kỉnh-bắc, và sai Lê Quýnh 5? cùng 
với hơn 30 ngưòi tôn-thất đem bà Hoàng-tháỉ-hậu bà Hoàng-phỉ 



và Hoàng-tử lên Cao-bằng. Còn vua thì cùng với Hữu Chỉnh vể 
đóng ở núi Mục-sơn 0ế lLi ở đất Yên-thế. 

Tướng Tây-sơn là Nguyễn văn Hòa đem binh lên đánh bát được 
Hữu Chỉnh đem về làm tội ở Thăng-long. 

Vũ văn Nhậm giết Nguyễn hữu Chỉnh rồi, cho đi tìm vua Chỉêu- 
thống không được, bèn tôn Sùng-nhượng-công tên là Lê duy cẩn 

tK te 5? ỉầ tì lên làm gỉám-quốc để thu-phục lòng ngưòỉ. 

Bấy giờ các quan không aỉ theo, Sùng-nhượng-công ở trong điện 
chỉ có vài ngưòi hoàng thân và mấy viên võ tương, sóm tối hầu- 
hạ, còn thì không aỉ tâu hỏi việc gì cả. Ngày ngày cứ đi bộ sang 
chầu-chực bên dinh Vũ văn Nhậm. Văn Nhậm cũng không biết 
xử ra làm sao. Người kỉnh-thành thấy vậy gọi Sùng-nhượng- 
công là thầy để-lại giám-quôc. Khỉ Bắc-bình-vương Nguyễn 
Huệ sai Vũ văn Nhậm ra đánh Nguyễn hữu Chỉnh thì đã có lòng 

nghỉ Văn Nhậm, cho nên lại sai Ngô văn sở ^ © và Phan 

văn Lân ĩH làm tham-tán quân-vụ để chia bót bỉnh-quyển. 
Đến khỉ Văn Nhậm lấy được Thăng-long, bắt được Hữu Chỉnh 
rồi, có ý cậy tài và ra bộ kỉêu-ngạo. Ngô văn sở đem ý ấy viết 
thư vể nói Văn Nhậm muốn làm phản. Bắc-bình-vương lập tức 
truyền lệnh kéo quân kỵ, đêm ngày đi gấp đường ra Thăng-long, 
nửa đêm đến nơi bát Vũ văn Nhậm giết đi, rồi truyền gọi các 
quan văn võ nhà Lê cho vào yết-kỉến, đặt quan lục-bộ và các 
quan trấn-thủ, để Lê duy cẩn làm gỉám-quốc, chủ-trương việc 

tế lễ, dùng Ngô thời Nhậm ^ B# lĩ làm Lạỉ-bộ tả-thị-lang. Còn 
các quan nhà Lê thì có người ở lại nhận chức, có ngưòỉ trốn đi, 
cũng có ngưòi tuẫn tiết. 



Bắc-bình-vương đã đổi đặt quan quân, chỉnh-đốn mọi việc xong 
cả rồi, chọn ngày vể Nam, để bọn Ngô văn sở ở lại giữ đất 
Bắc-hà. 

Vua Chỉêu-thống từ khỉ thua trận Mục-sơn chạy vể núi Bảo-lộc, 
rồi nay ở Hải-dương, mai ở Son-nam, cùng với mấy người 
trung-nghĩa lo sự khôi-phục, nhưng vì thế-lực mỗi ngày một 
kém, bể tôi như bọn Đỉnh tích Nhưỡng thì giở mặt làm phản, 
còn thì ai nấy trốn-tránh đi mất cả, bởi thế cho nên cơ-nghỉệp 
nhà Lê đổ-nát vậy. 

Nhà Lê kể từ vua Thái-tổ khởi nghĩa, đánh đuổi quân nhà Minh 
về Tàu, lập lại cái nền tự-chủ cho nước nhà, truyền đến vua 
Chỉêu-tông thì họ Mạc cưóp mất ngôi. Sau nhờ có họ Nguyễn 
và họ Trịnh giúp đỡ, nhà Hậu-Lê lại trung-hưng lên, truyền đến 

vua Chỉêu-thống tức là Mân-đê S 5 thì hết. 

Nhà Lê làm vua, kể cả Tiển-Lê và Hậu-Lê, được 360 năm 
(1428-1788), trước sau sửa-sang được nhiều việc: sựhọc-hành, 
việc luật-pháp, việc canh-nông đểu được mở-mang ra hơn 
trước. Nhưng từ khỉ trung-hưng lên trở vể sau nhà vua bị họ 
Trịnh hỉếp-chế thành ra có vua lại có chúa. Vua ngồi làm vì, 
chúa giữ cả quyển chính-trị. Đến khỉ nghiệp chúa suy thì ngôi 
vua cũng đổ vậy. 


Chú thích cuối trang 

1. A Tục người trong Bĩnh-định hễ đi săn được hưou nai gì 
thì lột da ra làm nồi mà nấu thịt : ở đây Nguyễn Nhạc có ý 
nói rằng cùng da cùng thịt nỡ nào hại lẫn nhau vậy. 
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CHƯƠNG XI 

NHÀ NGUYỄN TÂY-SƠN 

(1788- 1802) 

1. Nhà Nguyễn Tây-sơn dấy 
nghiệp 

2. Vua Quang-trung 

3. Tôn sĩ Nghị đem quân sang 
Việt-nam 

4. Vua Quang-trung đại phá quân 
nhà Thanh 

5. Vua Quang-trung cầu-phong 

6. Vua Chiêu-thông nhà Lê bị 
nhục bên Tàu 

7. Đức-độ vua Quang-trung 

8. Chính-trị của vua Quang-trung 

9. Quan-chê 

10. Việc đinh-điền 

11. Việc học-hành 

12. Việc làm chùa-chiền 

13. Việc định đánh Tàu 

14. Vua Quang-trung mât 

15. Vua cảnh-thịnh 


1. NHÀ NGUYỄN TÂY- SƠN DAY nghiệp. Những người làm 
quốc-sử nước Tàu và nước ta thường chia những nhà làm vua ra 
chính-thông và ngụy-triều. Nhà nào, một là đánh giặc mở nước, 
sáng-tạo ra cơ-nghỉệp, hai là được kê truyền phân-mỉnh, thẩn 
dân đều phục, ba là dẹp loạn yên dân, dựng nghiệp ở đất trung- 
nguyên, thì cho là chính-thông. Nhà nào, một là làm tôi cưóp 
ngôi vua, làm sự thoán-đoạt không thành, hai là xưng đế, xưng 


vương ở chỗ rừng núi, hay là ở đất bỉên-địa, bà là những ngưòi 
ngoại chủng vào chiếm nước làm vua, thì cho là ngụy-triều. 

vậy nay lấy những lẽ ấy mà xét xem nên cho nhà Nguyễn Tây- 
sơn làm chính-thống hay là ngựy-trỉểu, để cho họp lẽ công-bằng 
và cho xứng cái danh-hỉệu những ngưòi anh hùng đã qua. 

Nguyên nước ta là nước quân-chủ, lấy cái nghĩa vua tôi làm 
trọng hơn cả, thế mà từ khỉ nhà Lê trung-hưng lên trở vể sau, họ 
Nguyễn hùng cứ phương Nam, họ Trịnh xưng chúa miền Bắc ; 
trên tuy còn tôn vua, nhưng mà quyển vể cả nhà chúa. Trong 
nước ta đã có vua lại có chúa, làm thành ra vua không phải là 
vua, tôi không phải là tôi, ấy là một thời loạn. Đến sau ở trong 
Nam thì có Trương phúc Loan chuyên quyển làm bậy, ở ngoài 
Bắc thì có kỉêu-bỉnh làm loạn, giết hại quan đạỉ-thần, vua chúa 
phải nhún mình mà chỉểu-đãi, đình-thần phải khoanh tay mà 
chịu một bể, ấy lại là một lúc đại loạn vậy. 

LÚC ấy anh em Nguyễn Nhạc là người dân mặc áo vải, dấy binh 
ở ấp Tây-sơn, chống nhau với chúa Nguyễn để lập nghiệp ở 
đất Qui-nhơn. Tuy rằng đối với họ Nguyễn là cừu-địch, nhưng 
mà đối với nước Nam, thì chẳng qua cũng là một ngưòỉ anh 
hùng lập thân trong lúc bỉến-loạn đó mà thôi. 

Còn như Nguyễn Huệ là vua Tháỉ-tổ nhà Nguyễn Tây-sơn, thì 
trước giúp anh bốn lần vào đánh đất Gỉa-định đểu được toàn 
tháng, phá hai vạn quân hùm beo của Tỉêm-la, chỉ còn được mấy 
trăm người lủi-thủi chạy vể nước ; sau lại ra Bắc-hà, dứt họ 
Trịnh, tôn vua Lê, đem lại mối cưong-thường cho rõ-ràng. Ay là 
đã có sức-mạnh mà lại biết làm việc nghĩa vậy. 

Nhưng vĩ vua nhà Lê nhu-nhược, trỉểu-thần lúc bấy giờ không 
aỉ có tài kỉnh-luân, lại để cho Trịnh Bồng và Nguyễn hữu Chỉnh 



nối nhau mà chuyên quyển, đến nỗi thành ra tán-loạn. Dau thế 
mặc lòng, khi Nguyễn Huệ giết Vũ văn Nhậm rồi, không nỡ dứt 
nhà Lê, đặt Gỉám-quốc để giữ tông-mỉếu tiền triều ; như thế thì 
cách ở với nhà Lê không lấy gì làm bạc. 

Sau vua Chỉêu-thống và bà Hoàng-tháỉ-hậu đi sang kêu cầu bên 
Tàu, vua nhà Thanh nhân lấy dịp ấy mượn tiếng cứu nhà Lê, để 
lấy nước Nam, bèn sai bỉnh-tưáng sang giữ thành Thăng-long. 
Bấy giờ cứ theo như tờ mật-dụ của vua nhà Thanh, thì nước 
Nam ta, bể ngoài tuy chưa mất hẳn, nhưng kỳ thật đã vào tay 
người Tàu rồi. 

vậy nước đã mất, thì phải lấy nước lại, ông Nguyễn Huệ mói 
lên ngôi Hoàng-đế, truyền hịch đi các nơi, đường đường, chính 
chính, đem quân ra đánh một trận phá 20 vạn quân Tàu, tưóng 
nhà Thanh là Tôn sĩ Nghị phải bỏ cả ấn-tín mà chạy, làm cho 
vua tôi nước Tàu khiếp-sợ, tương-sĩ nhà Thanh thất đảm. 
Tưởng từ xưa đến nay nước ta chưa có võ-công nào lẫm-lỉệt 
như vậy. 

vả đánh đuổi người Tàu đi lấy nước lại mà làm vua thì có điểu 
gì mà trái đạo ? Há lại chẳng hon nhà Lý, nhà Trần nhân lúc ấu- 
quân, nữ chúa, mà làm sự thoán-đoạt hay sao ? vậy thì lấy lẽ gì 
mà gọi là ngụy ? Huống chỉ sau vua nhà Thanh cũng công-nhận 
cho ông Nguyễn Huệ làm vua nước Nam, và lại sai sứ sang 
phong cho ông làm An-nam quốc-vưong theo như lệ các triều 
trước, như thế thì nhà Nguyễn Tây-son mở nước có khác gì nhà 
Đinh và nhà Lê không ? 

Tuy rằng chẳng được bao lâu nhà Nguyễn Tây-sơn sinh ra nội 
loạn, vua Thế-tổ Cao-hoàng nhà Nguyễn lại thu-phục được cơ- 
nghỉệp cũ mà nhất-thống cả nam bác lại làm một, nhưng việc 



thành-bạỉ hưng-vong là mệnh trời, vả lại khỉ hai ngưòỉ anh- 
hùng đuổi một con hươu, tất là người nọ gọi ngưòỉ kia là cừu- 
địch. vậy lấy lẽ tôn bản-trỉểu mà xét thì nhà Nguyễn Tây-sơn là 
ngụy, mà lấy công-lý mà suy thì vua Quang-trung Nguyễn Huệ 
là một ông vua cùng đứng ngang vai vái vua Đỉnh Tỉên-hoàng, 
vua Lê Tháỉ-tổ, mà nhà Nguyễn Tây-scm cũng là một nhà chính- 
thống như nhà Đỉnh và nhà Lê vậy. 

2. VUA QUANG-TRUNG ( 1788 - 1792 ). Ông Nguyễn Huệ E 

M ( sau đổi tên là Nguyễn quang Bình I5È ) là một ngưòi 

có sức khỏe tuyệt trần, lại có muu-trí quyển-bỉến, mẹo-mực 
như thần, khỏi binh ở đất Tây-scm (thuộc huyện An-khê, Bình- 
định) giúp anh là Nguyễn Nhạc lập nên nghiệp lán, được phong 
làm Bắc-bình-vương, đóng đô ở đất Phú-xuân. 

Năm mậu-thân ( 1788 ) quân nhà Thanh mượn tiếng sang cứu 
nhà Lê, chiếm giữ thành Thăng-long, có ý muốn lấy đất An-nam, 
Bắc-bình-vương lên ngôi Hoàng-đế đặt nỉên-hỉệu là Quang- 

trung tp, rồi đem bỉnh đi đánh giặc. 

3. TÔN SĨ NGHỊ ĐEM QUÂN SANG AN-NAM. Nguyên vua 

Chỉêu-thống Bp ếỀ đã mấy lần toan sự khôi-phục, nhưng không 
được, phải nương-náu ở đất Lạng-gỉang ; còn bà Hoàng-tháỉ- 
hậu thì đem hoàng-tử sang Long-châu kêu van vóỉ quan Tàu, xỉn 
bỉnh cứu-vỉện. Bấy giờ quan tổng-đốc Lưỡng Quảng là Tôn sĩ 

Nghị ® ± $ỵ dâng biểu tâu với vua Càn-long nhà Thanh, đạỉ- 
lược nói rằng : « Họ Lê là cống thần nước Tàu, nay bị giặc lấy 
mất nước, mẹ và vợ Tự-quân sang cầu-cứu, tình cũng nên 
thương, vả nước Nam vốn là đất cũ của nước Tàu, nếu sau khi 



cứa được nhà Lê, và lại lấy được đất An-nam, thực là lọi cả đôi 
đường ». 

Vua Càn-long nghe lòi tâu ấy sai Tôn sĩ Nghị khỏi quân bốn tỉnh 
Quảng-đông, Quảng-tây, Quí-châu, Vân-nam, đem sang đánh 
Tây-sơn. Tôn sĩ Nghị chia quân ra làm 3 đạo, sai quan tổng-bỉnh 
tỉnh Vân-nam và Quí-châu đem một đạo sang mạn Tuyên- 

quang[l], sai sầm nghi Đống ^ 'Ẽ. ÍỆ là trỉ-phủ Điển-châu đem 
một đạo sang mạn Cao-bằng. Sĩ Nghị cùng vói để-đốc là Hứa 

thế Hanh ịrF tít 9 đem một đạo sang mạn Lạng-sơn, hẹn ngày 
tiến bỉnh sang đánh An-nam. 

Tướng Tây-sơn là Ngô văn sở ở Thăng-long được tin quân Tàu 
đã sang, sợ thế yếu đánh không nổi, bèn rút quân thủy-bộ về 
đóng giữ từ núi Tam-đỉệp[2] ra đến bờ bể, rồi sai người về Phú- 
xuân cáo cấp. 

Tôn sĩ Nghị kéo quân đến Kỉnh-bác ( Bắc-ninh ), vua Chỉêu- 
thống ra chào mừng rồi theo quân Tàu vể Thăng-long. Sĩ Nghị 
đóng đồn ở giữa bãi, về mé nam sông Nhị-hà, bác cầu phao ở 
giữa sông để tiện đi lại, và chia quân ra đóng giữ các mặt. 

Ngày hôm sau, Sĩ Nghị là lễ tuyên-độc tờ sác của vua nhà Thanh 
phong cho vua Chỉêu-thống làm An-nam quốc-vưong. 

Vua Chỉêu-thống tuy đã thụ phong, nhưng các tờ văn thư đểu 
phải để niên-hiệu Càn-long. Mỗi khi buổi chầu xong rồi, lại 
đến dinh Sĩ Nghị để chầu-chực việc cơ-mật quân-quốc. Vua 
cưỡi ngựa đi với độ mười người lính hầu mà thôi. Sĩ Nghị thì 
ngạo-nghễ tự-đác, ý-tứ xử với vua rất là khinh-bạc ; có khi vua 
Chỉêu-thống lại hầu, không cho vào yết-kỉến, chỉ sai một ngưòỉ 



đứng dưói gác chiêng truyền ra rằng : không có việc quân-quốc 
gì, xỉn ngài hãy vể cung nghỉ. 

Người bấy giờ bàn riêng với nhau rằng : « Nước Nam ta từ khỉ 
có đế-vưcmg đến giờ, không thấy vua nào hèn-hạ đến thế. 
Tiếng là làm vua mà phải theo niên-hỉệu vua Tàu, việc gì cũng 
phải bẩm đến quan Tổng-đốc, thế thì có khác gì đã là nội-thuộc 
rồi không ? ». 

Vua và triểu-thần bấy giờ việc gì cũng trông-cậy vào Tôn sĩ 
Nghị ; ngày đêm chỉ lo việc báo ân báo oán, giết hại những 
người trước đã đi theo Tây-son. Tôn sĩ Nghị thì càng ngày càng 
kỉêu-ngạo thêm, coi việc binh làm thường, lại thả quân-lính ra 
cưóp-phá dân-gỉan, làm lắm sự nhũng-nhiễu. Vì thế cho nên 
lòng ngưòi mất cả trông cậy. 

4. VUA QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN NHÀ THANH. Bắc- 
bình-vương được tin quân nhà Thanh đã sang đóng ở Thăng- 
long, lập tức hội các tưóng-sĩ để bàn việc đem bỉnh ra đánh, các 
tướng đểu xỉn hãy chính ngôi tôn, để yên lòng người rồi sẽ khỏi 
binh. 

Bắc-bình-vương bèn sai đắp đàn ở núi Bàn-son, ngày 25 tháng 
mười một năm mậu-thân ( 1788 ), vương làm lễ lên ngôi Hoàng- 
đế, rồi tự mình thống-lĩnh thủy-bộ đạỉ-bỉnh ra đánh giặc Thanh. 
Ra đến Nghệ-an nghỉ lại 10 ngày để kén lấy thêm bỉnh, cả thảy 
được 10 vạn quân và hon 100 con voi. 

Vua Quang-trung điểm duyệt quân-sĩ, truyền dụ nhủ-bảo mọi 
người phải cố-gắng đánh giặc giúp nước. Đoạn rồi kéo quân ra 
Bắc, đến ngày 20 tháng chạp thì đến núi Tam-đỉệp. Bọn Ngô 
văn SỞ, Ngô thì Nhiệm đểu ra tạ tội, kể chuyện quân Tàu thế 



mạnh, sợ đánh không nổi, cho nên phải lui vể giữ chỗ hỉểm- 
yếu. 

Vua Quang-trung cưòl mà nói rằng : « Chúng nó sang phen này là 
mua cái chết đó thôi. Ta ra chuyến này thân coi việc quân đánh 
giữ, đã định mẹo rồi, đuổi quân Tàu về chẳng qua 10 ngày là 
xong việc. Nhưng chỉ nghĩ chúng là nước lán gấp 10 nước ta, 
sau khỉ chúng thua một trận rồi, tất chúng lấy làm xấu-hổ, lại 
mưu báo-thù, như thế thì đánh nhau mãi không thôi, dân ta hại 
nhiều, ta sao nỡ thế. vậy đánh xong trận này, ta phải nhỜThì- 
Nhỉệm dùng lòi nói cho khéo để đình chỉ việc chỉến-tranh. Đọỉ 
mưoi năm nữa, nước ta dưỡng được sức phú-cường rồi, thì ta 
không cần phải sợ chúng nữa». 

Vua Quang-trung truyền cho tương-sĩ ăn tết Nguyên-đán trước, 
để đến hôm trừ-tịch thì cất quân đi, định ngày mồng 7 tháng 
giêng thì vào thành Thăng-long mở tiệc ăn mừng. Đoạn rồi, 
truyền lệnh cho ba quân đến nghe lệnh đỉểu-khỉển. 

Đạỉ-tư-mã sở ỈE, NỘỈ-hầu Lân ĩM đem tiền quân đi làm tỉên- 
phong. Hô-hổ-hầu pf JẼ íếl đem hậu-quân đi đốc chiến. 

Đạỉ-đô-đốc Lộc ịề, Đô-đốc Tuyết H 1 đem hữu-quân cùng thủy- 
quân, vượt qua bể vào sông Lục-đầu. Rồi Tuyết thì kỉnh-lược 
mặt Hảỉ-dương, tiếp-ứng đường mé đông ; Lộc thì kéo về vùng 
Lạng-gỉang, Phượng-nhỡn, Yên-thế để chặn đường quân Tàu 
chạy về. 

Đạỉ-đô-đốc Bảo Đô-đốc Mưu ts đem tả-quân cùng quân 
tượng-mã đi đường núi ra đánh phía tây. Mưu thì xuyên ra huyện 
Chương-đức ( nay là Chương-mỹ ), tiện đường kéo thẳng đến 
làng Nhân-mục, huyện Thanh-trĩ, đánh quân Điển-châu ; Bảo thì 



thống-suất quân tượng-mã theo đường huyện Sơn-lãng ra làng 
Đại-áng thuộc huyện Thanh-trĩ tỉếp-ứng cho mặt tả. 

Năm quân được lệnh đểu thu-xếp đâu đấy, đến hôm 30 khua 
trống kéo ra Bắc. Khỉ quân sang sông Gỉản-thủy[3], cánh nghĩa- 
quân của nhà Lê tan-vỡ chạy cả. Vua Quang-trung thân đốc các 
quân đuổi theo đến huyện Phú-xuyên bát sống hết được toán 
quân Tàu đóng ở đấy, không một người nào chạy thoát được ; vĩ 
thế cho nên không có tin báo về, những quân Tàu đóng ở làng 

Hà-hồi /P[ /0 và làng Ngọc-hồỉ 3i H không biết gì cả. Nửa đêm 
ngày mồng 3 tháng giêng năm kỷ-dậu ( 1789 ) quân vua Quang- 
trung đến làng Hà-hồỉ vây kín đồn giặc, rồi bác loa lên gọi, các 
quân dạ rầm cả lên, có hàng muôn người. Quân canh đồn bấy 
giờ mới biết, sợ-hãi thất thố, đểu xỉn hàng, bỏỉ thế, lấy được 
hết cả quân-lương và đồ khí-gỉól Sáng mờ mờ ngày mồng năm, 
quân Tây-sơn tiến lên đến làng Ngọc-hồỉ, quân Tàu bán súng ra 
như mưa. Vua Quang-trung sai ngưòi lấy những mảnh ván, ghép 
ba mảnh lại làm một, lấy rom cỏ gỉấp nước quấn ở ngoài, rồi 
sai quân kỉêu-dũng cứ 20 ngưòi khiêng một mảnh, mỗi ngưòỉ 
dát một con dao nhọn, lại có 20 ngưòỉ cầm khí-gỉóỉ theo sau. 
Vua Quang-trung cưõi voi đi sau đốc chiến, quân An-nam vào 
đến gần cửa đồn, bỏ ván xuống đất, rút dao ra, xông vào chém, 
quân đi sau cũng kéo ùa cả vào đánh. Quân Tàu địch không nổi, 
xôn-xao tán-loạn, xéo lẫn nhau mà chạy. Quân Nam thừa thế 
đánh tràn đi, lấy được các đồn, giết quân nhà Thanh thây nằm 
ngổn-ngang khắp đồng, máu chảy như tháo nước. Quân các đạo 
khác cũng đểu được toàn thắng. Quan nhà Thanh là để-đốc Hứa 

thế Hanh pí tit tỉên-phong Trương sĩ Long 5R ít ti, tả-dực 

Thượng duy Thăng \ẹ\ ắt M đểu tử trận cả ; quan phủ Điển- 



châu là Sầm nghỉ Đống đóng ở Đống-đa[4] bị quân An- 

nam vây đánh cũng thát cổ mà chết[5]. 

Tôn sĩ Nghị nửa đêm được tin báo, hoảng hốt không kịp thắng 
yên ngựa và mặc áo giáp, đem mấy tên lính kỵ chạy qua sông 
sang Bắc. Quân các trại nghe tin như thế, xôn-xao tan rã chạy 
trốn, tranh nhau sang cầu, một lát cầu đổ, sa cả xuống sông chết 
đuối, sông Nhị-hà đầy những thây ngưòi chết. 

Vua Chỉêu-thống cũng theo Tôn sĩ Nghị sang sông cùng vóỉ bà 
Hoàng-tháỉ-hậu và mấy người cận-thần chạy sang Tàu. 

Đạo quân Vân-nam và Quí-châu đóng ở miền Sơn-tây[6] nghe 
tin quân Tôn sĩ Nghị đã thua, cũng rút quân chạy vể. 

Ngày hôm ấy vua Quang-trung đốc quân đánh giặc, áo ngự-bào 
bị thuốc súng bán vào đen như mực. Đến trưa thì vào thành 
Thăng-long, sai tương đem bỉnh đuổi đánh quân nhà Thanh đến 
cửa Nam-quan. Những dân Tàu ở gần Lạng-sơn sợ khiếp, đàn- 
ông, đàn-bà dát-díu nhau mà chạy, từ cửa ải về mé bác hon 
mấy trăm dặm, tịnh không nghe thấy tiếng một người nào ? 

Vua Quang-trung vào thành Thăng-long, hạ lệnh chỉêu-an, phàm 
những người Tàu trốn-tránh ở đâu ra thú tội, đểu được cấp cho 
áo mặc, lương ăn. Lại bát được cả ấn-tín của Tôn sĩ Nghị bỏ 
lại, trong những giấy má bát được có tờ mật-dụ của vua Càn- 
long nói rằng : « Việc quân nên từ đồ, không nên hấp-tấp. Hãy 
nên đưa hịch truyền thanh-thế đi trước, và cho các quan nhà Lê 
vể nước củ-họp nghĩa bỉnh, tìm tự quân nhà Lê đem ra đứng 
đầu để đối địch với Nguyễn Huệ, thử xem sự thể thế nào. Nêu 
lòng người nước Nam còn nhớ nhà Lê, có quân ta kéo đến, ai là 
chẳng gắng sức. Nguyễn Huệ tất phải tháo lui ; ta nhân lấy dịp 



ấy mà sai Tự-quân đuổi theo, rồi đại binh của ta theo sau, như 
thế không khó nhọc mấy nỗi mà nên được công to, đó là mẹo 
hay hơn cả. Ví bằng suốt người trong nước, nửa theo đằng nọ, 
nửa theo đằng kia, thì Nguyễn Huệ tất không chịu lui. vậy ta 
hãy đưa thư sang tỏ bảo đường họa-phúc, xem nó đối-đáp làm 
sao. Đợi khỉ nào thủy-quân ở Mân, Quảng đi đường bể sang 
đánh mặt Thuận-hóa và Quảng-nam rồi, bộ bỉnh sẽ tiến lên sau. 
Nguyễn Huệ trước sau bị địch, thế tất phải chịu thua. Bấy giờ 
ta sẽ nhân mà làm ơn cho cả hai bên ; tự đất Thuận-hóa Quảng- 
nam trở vào Nam, thì cho Nguyễn Huệ ; tự châu Hoan, châu Ái 
trở ra Bắc thì phong cho Tự-quân nhà Lê. Ta đóng đại bỉnh lại 
để kỉểm-chê cả hai bên, rồi sẽ có xử trí vể sau ». 

Vua Quang-trung đem tờ mật-dụ ấy bảo vóỉ Ngô thì Nhiệm 
rằng : « Ta xem tờ chiếu của vua nhà Thanh chẳng qua cũng 
muốn mượn tiếng để lấy nước ta đó thôi. Nay đã bị ta đánh thua 
một trận, tất là lấy làm xấu-hổ, chác không chịu ở yên. Hai 
nước mà đánh nhau thì chỉ khổ dân. vậy nên dùng lòi nói khéo, 
để khiến cho khỏi sự bỉnh-đao ; việc ấy nhờ nhà ngươi chủ- 
trương cho mól được ». 

Ngô thì Nhiệm vâng lệnh làm thư đạỉ-kháỉ nói rằng : « Nước 
Nam vốn không dám chống-cự với đạỉ-quốc, nhưng chỉ vĩ Tôn 
sĩ Nghị làm nhỡ việc cho nên phải thua, vậy nay xin tạ tội và 
xỉn gỉảng-hòa ». 

Vua Quang-trung sai sứ đem thư sang Tàu, và lại sai đem những 
quân nhà Thanh đã bát được, để ở một nơi, cấp cho lương-thực, 
đợi ngày cho về nước, xếp-đặt mọi việc xong rồi, đem quân về 

Nam, lưu Ngô văn sở ^ © và Phan văn Lân /§ IặỄ ở lại 

tổng-thống các việc quân-quốc ; còn những việc từ lệnh giao- 



thiệp với nước Tàu thì ủy-thác cho Ngô thì Nhiệm ^ lĩ và 

Phan huy ích /§ M ẳắ cho được tự tiện mà khu xử, hễ không có 
việc gì quan-hệ thì bất tất phải đi tâu báo mà làm gì. 

5. VUA QUANG-TRUNG CÀU PHONG. Vua nhà Thanh nghe 
tin Tôn sĩ Nghị bại bỉnh, nổi giận đùng đùng, lập tức giáng chỉ 

sai quan nộỉ-các là Phúc khang An Tễ Jit ỉc [7] ra thay Sĩ Nghị 
làm tổng-đốc Lưỡng Quảng, đem bỉnh-mã chín tỉnh, sang kỉnh- 
lý việc An-nam. 

Phúc khang An ra đến Quảng-tây nghe tiếng quân An-nam thế 
mạnh trong bụng đã sợ, có ý muốn hòa, bèn sai ngưòỉ đưa thư 
sang nói việc lợi-hạỉ và bảo phải làm biểu tạ tội để cho yên 
việc bỉnh-đao. 

Vua Quang-trung bèn cho người đưa vàng bạc sang đút lót cho 
Khang An, rồi sai người cháu là Nguyễn quang Hiển Ptt % n và 

quan là Vũ huy Tấn s 'M Ĩh đem đồ cống-phẩm sang Yên-kỉnh 
vào chầu vua nhà Thanh và dâng biểu xin phong. 

Bấy giờ quan ngoài thì có Phúc khang An để đạt giúp đỡ, quan 

trong thì có các-thần là Hòa Thân ĩu ĨỆ [8] làm chủ-trương, cho 
nên vua nhà Thanh mới thuận cho gỉảng-hòa. Hòa Thân được 
tỉển-bạc của vua Quang-trung đút lót, rồi dùng lòi nói khéo, điểu 
gì cũng họp ý vua nhà Thanh. Vua nhà Thanh bèn sai sứ sang 
phong cho vua Quang-trung làm An-nam quốc-vương, và lại 
giáng chỉ vời quốc-vương vào chầu. 

Vua Quang-trung bèn chọn một ngưòi hình-dung giống mình, tên 

là Phạm công Trị >B trá làm quốc-vương, rồi sai Ngô văn 
SỞ, Đặng văn Chân, Phan huy ích, Võ huy Tấn đưa sang Yên- 



kỉnh, vào chầu vua Càn-long. Ngoài những phẩm-vật phải đem 
cống, vua Quang-trung lại đem cống thêm đôi tượng đực, làm 
cho các cung-trạm ở dọc đường bên Tàu phải phục-dịch đưa 
đón thật là vất-vả. Quan Tổng-đốc Lưỡng Quảng là Phúc khang 

An ỈỄ Jit ỉc và quan Tuần-phủ Quảng-tây là Tôn vĩnh Thanh 

zk /í phải đưa Quốc-vương An-nam vào Kỉnh. 

Sang đến Yên-kỉnh, vua Càn-long nhà Thanh tưởng là Nguyễn 
Quang-trung thật, vời đến chầu ở Nhiệt-hà, cho vào làm lễ ôm 
gối, như là tình cha con một nhà, và cho ăn yến vói các thân- 
vương. Đến lúc về nước, vua lại sai thợ vẽ làm một bức ảnh 
truyền-thần để ban cho ân lễ thật là hậu. 

6. VUA CHIÊU-THốNG NHÀ LÊ BỊ NHỤC BÊN TÀU. Vua 
Chỉêu-thống theo Tôn sĩ Nghị vào thành Nam-nỉnh ở Quảng-tây, 
được ít lâu thì vua nhà Thanh sai các-thần là Phúc khang An ra 
thay Tôn sĩ Nghị. Khang An muốn gỉảng-hòa với Tây-sơn, bèn 
mời vua Chỉêu-thống vể Quế-lâm. Bấy giờ những quan cựu- 

thần nhà Lê là : Hoàng-thúc Lê duy Án s? Mầ ÍS, Đỉnh nhạ Hành 

T ìã ílí, Đỉnh lịnh Dận T JIL, Trần huy Lâm |ỊỆ VỆ Lê 

Doãn 8? ỷt, Lê Dĩnh s? tkI, Phan khải Đức Jq£ 'iM, Bê nguyễn 

Cung, Bê nguyễn Doãn HẼ Ptt ýt, đểu lục tục sang theo vua 
Chỉêu-thống, vào ra mát Khang An. 

Khang An dùng Đỉnh nhạ Hành làm chức thủ-bị Toàn-châu, Phan 
khải Đức làm chức đô-tư Liễu-châu, còn thì tùy tiện an trí mỗi 
người một nơi. Duy chỉ có Lê duy Án, Trần huy Lâm, Lê Doãn, 
Lê Dĩnh vể Quế-lâm theo vua nhà Lê. 



Đến tháng tư năm kỷ-dậu ( 1789 ), vua tôi nhà Lê vào thành 
Quế-lâm, Khang An nói thác ra bảo vói vua Chỉêu-thống rằng : 
Trời đang mùa hè nắng nóng, sang đánh phương nam không tiện, 
nên để đến mùa thu mát-mẻ sẻ khỏi bỉnh, vậy nhà vua nên 
gỉóng-gỉả dần bọn tướng-thuộc đi trước. Nhưng nhà vua hãy 
nên gọt đầu thay áo, làm như dáng ngưòỉ Tàu, để khỉ về nước, 
giặc không nhận được mặt. Việc hành bỉnh phải nên biến trá, 
đợi khỉ thành công rồi lại theo tục nước mà ăn-mặc. Vua Chỉêu- 
thống không ngờ là Khang An đánh lừa mình, bèn cùng vóỉ các 
quan cạo đầu gỉóc tóc và đổi y-phục. 

Phúc Khang An bèn làm một tờ biểu tâu vói vua nhà Thanh 
rằng : « Vua nước Nam là Lê duy Kỳ không có ý xin viện bỉnh 
nữa, vua tôi hiện đã gỉóc tóc, thay áo, xỉn yên tâm ở lại nước 
Tàu, vậy xỉn bãi bỉnh đánh An-nam ». ơ trong lại có Hòa Thân 
tán-thành, bởi vậy vua nhà Thanh mới xuống chỉ bãi bỉnh. 

Vua nhà Thanh đã nghe lòi bọn Phúc Khang An và Hòa Thân, và 
đã phong vương cho vua Quang-trung rồi, lại giáng chỉ triệu vua 
tôi nhà Lê về Yên-kỉnh[9]. 

Mùa xuân năm canh tuất ( 1790 ), vua Chỉêu-thống cùng vóỉ các 
quan tòng vong vào kỉnh. Vua Càn-long để vua Chỉêu-thống, bà 
Thái-hậu và Hoàng-tử ở ngõ Hồ-đồng, Tòa Quốc-tử-gỉám, cửa 
Tây-định ở Yên-kinh, ngoài cửa để chữ « Tây An-nam dinh ». 
Còn các quan An-nam đi theo, thì cho ở ngõ Hồ-đồng, Dưcmg- 
phố, cửa Đông-trực, ngoài cửa để chữ : « Đông An-nam dinh ». 

Vua Chỉêu-thống đến Yên-kỉnh được mấy hôm, thì thấy quan 

Đô-thống Nhương-hoàng-kỳ là Kim Giản in n ỉll f p ịít áz , 

phụng chỉ vua nhà Thanh ra phong cho chức Tá-lĩnh $M, và 



ban cho áo mão quan tam-phẩm. Còn các quan đi theo thì cấp cho 
mỗi người ba lạng bạc và một thạch gạo. 

Vua Chỉêu-thống giận vì ngưòi Tàu đánh lừa, bèn cùng với bể 

tôi là bọn Phạm như Tùng >B ịu Hoàng ích Hiểu SI ẳế PH, 

Lễ Hân s? 0/f , Nguyễn quốc Đống Ptt bi s, Nguyễn viết Triệu 

Ptt El n, Lê quí Thích ^Ễỉi, Nguyễn đình Miên Ptt ỉỉ ị%, Lê 

văn Trưcmg 5? 5R, Lê Tùng 5? Lê Thức ĩt uống máu 

ăn thể, định sống chết thế nào thì cũng dâng biểu xin bỉnh cứu 
viện. Nêu không cho thì xin đất hai tỉnh Tuyên-quang, Thái- 
nguyên để phụng thờ tông-tự ; mà không nữa, thì xỉn cho về 
nước vào đất Gỉa-định với chúa Nguyễn, để đồ việc khôỉ-phục. 

Văn biểu làm xong, đến nói lót trước vóỉ Kim Giản ỊẾ ffi, Kim 
Giản không nghe, vua tôi nhà Lê phục xuống đất mà kêu khóc. 
Kim Giản bất-đác-dĩ mòi vào an-ủỉ, rồi nói rằng : hãy xỉn về 
quán nghỉ-ngơi, đợi để thương-lượng thế nào, sau sẽ cho biết. 

Kim Giản bèn mưu với Hòa Thân phân trí vua tôi An-nam đi ở 
mỗi người một nơi, để cho khỏi kêu ca khó chịu. 

Đến tháng tư năm tân-họi ( 1791 ) Hoàng ích Hiểu phải đày sang 
I-lê (thuộc Hồi-bộ ở Tây-vực, phía Tây nước Tàu) ; Lê Hân đày 
đi Phụng-thỉên ( Mãn Châu ) ; Phạm như Tùng đày lên Hắc-long- 
gỉang ( Mãn-châu ) ; Nguyễn-quÔc-Đống đày đi Cát-lâm ( Mãn- 
châu ) ; Nguyễn viết Triệu, Lê quí Thích, Nguyễn đình Miên, 
Đàm thận Xưởng, Lê văn Trương đày ra bến Trương-gỉa ở 
Nhỉệt-hà (thuộc tỉnh Trực-lệ). Chỉ để Phạm đình Thiện, Đinh 
nha Hành ở lai hầu ha vua Lê. 



Vua Chỉêu-thống nghe chuyện ấy lo-láng chua-xót, ruột nóng 
như lửa đốt, sáng hôm sau cưỡi ngựa đế nhà Kim Giản, để kêu 
oan cho mấy người phải đi đày, gặp Kim Giản vào chầu vua nhà 
Thanh ở vườn Vỉên-mỉnh, vua Chỉêu-thống đi vào cửa vườn, bị 
lính giữ vườn ngăn-cấm không cho đi. Bấy giờ có Nguyễn văn 

Quyên Ptt /B đi theo hầu vua, thấy lũ lính vô lễ, mới nổi giận 
lên mà chửi máng rằng : « Lũ chó Ngô kia sao chúng bay được 
làm nhục đến vua tao ! ». Rồi lấy gạch ném vào chúng nó. 
Chúng nó xúm nhau lại đánh Văn Quyên về thành bệnh mà chết. 

Tự đó vua Chỉêu-thống trong bụng buồn-bã rầu-rĩ, không dám 
nói đến việc xỉn bỉnh nữa. Qua sang tháng năm năm nhâm-tí 
( 1792 ) hoàng-tử lên đậu mất. Vua nhân dịp đó phải bệnh một 
ngày một nặng, đến tháng mưòỉ năm quí-sửu (1793 ) thì mất, 
thọ được 28 tuổi. 

Vua nhà Thanh sai theo lễ tước công mà táng ở ngoài cửa Đông- 
trực. 

Tháng 11 năm kỷ-mùi ( 1799 ) đời vua Gỉa-khánh thì bà Hoàng- 
thái-hậu mất. 

Đến năm nhâm-tuất ( 1802 ) nhân khỉ bên Việt-nam ta vua Thế- 
tổ nhà Nguyễn đã thống-nhất cả nam bác, và có sứ ta sang cầu 
phong, các quan nhà Lê mới nhân dịp dâng biểu xỉn đem ma 
Thái-hậu và cố-quân về nước. Vua Gỉa-khánh nhà Thanh cho tất 
cả những người Việt-nam theo vua Lê sang Tàu về nước. 

sử chép rằng khỉ đào đất lên để cải táng mả cố-quân, thì thấy 
da thịt đã tiêu cả, chỉ còn có quả tỉm không nát, vẫn đỏ như 
thường. Ai trông thấy cũng động lòng thương xót. Dau chuyện 
đó thực hư thế nào mặc lòng, nhưng tưởng đến tình-cảnh vua 



Chỉêu-thống lúc bấy giờ, thì ai cũng ái-ngạỉ thay cho ông vua 
một nước, phải đày-đọa đến nỗi như thế, có thể làm được một 
bài bỉ kịch thảm-xót muôn đòỉ. Tuy rằng tại vua tôi nhà Lê vụng 
tính cho nên bị ngưòi ta đánh lừa, nhưng cũng nên trách vua quan 
nhà Thanh xử tệ, bạc-đãi một ông vua vong quốc, đem thân đến 
nương-nhờ nước mình. Ây cũng là một thời dã-man về đòi áp- 
chế, khiến cho cái oan-khổ của người ta muôn đời về sau không 
tiêu thoát đi được. 

Khỉ đem ma bà Tháỉ-hậu và vua Chỉêu-thống vể đến Việt-nam 
thì bà Hoàng-phỉ trước phải ẩn nấp ở đất Kỉnh-bác, nay lên đến 
Ai-quan đón rước, rồi về đến Thăng-long cũng nhịn ăn mà tự tử. 

Ngày 24 tháng 11, rước ma cố-quân, Tháỉ-hậu, Hoàng-phi và 
Hoàng-tử về táng ở lăng Bàn-thạch ở Thanh-hóa. 

7, ĐỨC-ĐỘ VUA QUANG-TRUNG. Vua Quang-trung nhà 
Nguyễn Tây-sơn là ông vua anh-dũng, lấy võ-lược mà dụng 
nghiệp, nhưng ngài có độ-lượng, rất am-hỉểu việc trị nước, biết 
trọng những người hiển-tàỉ văn-học. Khỉ ngài ra lấy Bắc-hà, 

những ngưòi như Ngô thì Nhiệm ^ lĩ, Phan huy ích /§ 'M 

ẳế đểu được trọng dụng và nhất là đối với một ngưòỉ xử-sĩ như 
Nguyễn Thiệp thì thật là khác thường. 

Ông Nguyễn Thiệp Ptè : /% , tự là Khảỉ-chuyên li , hiệu là 

Nguyệt-úc ^ }#, biệt hiệu là Hạnh-am ^ in. Ông làm nhà ở 

Lục-nỉên thành ỷ\ ^ ttiE, thuộc huyện La-Sơn, tỉnh Hà-tĩnh bây 
giờ, cho nên người ta gọi là Lục-nỉên tỉên-sỉnh hay là La-Sơn 
phu-tử. Vua Quang-trung từ khỉ đem quân ra đánh Bắc-hà, biết 
tiếng Nguyễn Thiệp, đã mấy lần cho người đem lễ-vật mời ông 
ra giúp, ông không nhận lễ và cũng từ chối không ra. Đến khi 



ngài đã đăng cực, lại mấy lần cho ngưòỉ đến mòi ông, ông có 
đến báỉ-yết và khuyên vua nên lấy nhân-nghĩa mà trị dân trị 
nước, rồi lại xỉn về. Vua Quang-trung tuy không dùng được ông, 
nhưng bao giờ cũng tôn kính ông như bậc thầy, và việc chính-trị 
trong nước thường theo ý-nghĩa của ông đã trình-bày. 

8. CHÍNH-TRỊ CỦA VUA QUANG-TRUNG. Vua Quang-trung 
tuy đã thụ-phong nhà Thanh, nhưng vẫn tự xử theo cách Hoàng- 
đế, lập bà Ngọc-Hân con vua Hiển-tông nhà Lê làm Bắc-cung 

Hoàng-hậu, lập con là Quang Toản % M làm Thái-tử. Lại lấy 
thành Nghệ-an là đất giữa nước và lại là đất tổ khỉ xưa ở đó, 
mới sai thợ-thuyển tảỉ-vận đá, gỗ, gạch, ngói, sửa-sang đển-đàỉ 
cung-đỉện, và sai quân các đạo đào lấy đá ong để xây nội thành, 

gọi là Phượng-hoàng trung-đô s in tp ỉĩ. cải thành Thăng-long 

là Bắc-thành ỉjí, chia đất Sơn-nam ra làm hai trấn, gọi là 
Son-nam thượng, Sơn-nam hạ[10]. 

Mỗi trấn đặt quan Trấn-thủ ỈU \F và quan Hiệp-trấn \wì í!. Mỗi 
huyện, văn thì đặt chức phân-tri ỷị ÍP để xét việc kiện cáo, võ 
thì đặt chức phân-suất ỷị ¥ để coi việc bỉnh-lương. 

9. QUAN-CHÊ. Quan-chế thời bấy giờ thì không thấy sử chép 

rõ, nhưng xem các dã-sử thì thấy có tam công H y ì\, tam thiếu 
H 'J>, có Đại-chủng-tể ^ Đạỉ-tư-đồ ^ p] ÍỀ, Đại-tư- 

khấu p) M, Đạỉ-tư-mã ^ p) Đạỉ-tư-không ^ r! È, Đạỉ- 
tư-cối ^ p] ÍT, Đại-tư-lệ p] ít, Thái-úy ^ Bí, Đại-tổng- 
quản ^ âl §, Đạỉ-đổng-lý M ỈM, Đại-đô-đốc fi, Đạỉ- 
đô-hộ p í, V. V. Lại có Trung-thư-sảnh tp K II, Trung-thư- 



lệnh 4^ (r V*, Đạỉ-học-sĩ ặ dt, Hỉệp-bỉện đạỉ-học-sĩ \ỹ] ệiĩ 
^ p ±, Thị-trung ngự-sử # 'í 1 íỉp Ổ2, Lục-bộ thượng-thư / \ 
nP jpj Hr, Tẩ-hữu đồng-nghị Ễ Ẽ IrI ÍỀ, Tả-hữu phụng-nghị Ễ 
íĩ $ tu, Thị-lang í# ẼP, Tư- vụ p] IS, Hàn-lâm M V. V. 

vể đường quân-bỉnh thì đặt ra tiền quân, hậu quân, trung-quân, 
tả-quân, hữu-quân V. V 

10. VIỆC ĐINH-ĐlỂN. Đinh thì chia ra làm ba hạng : từ 2 tuổi 
đến 17 tuổi làm hạng « vị cập cách »; từ 18 đến 55 tuổi làm 
tráng hạng ; từ 56 đến 60 tuổi làm lão hạng ; từ 61 trở lên làm 
lão nhiêu. 

Ruộng cũng chia ra làm ba hạng : nhất-đẳng điển mỗi mẫu phải 
nộp 150 bát thóc, nhị-đẳng điển mỗi mẫu 80 bát, tam-đẳng điển 

mỗi mẫu 50 bát. Lại thu tiền thập-vật f+ ty} mỗi mẫu một tiền 

và tiền khoán-khô ]S mỗi mẫu 50 đồng. 

Ruộng tư-đỉển cũng đánh thuế : nhất-đẳng điển mỗi mẫu nộp 
40 bát thóc, nhị-đẳng điển mỗi mẫu 30 bát, tam-đẳng điển mỗi 
mẫu 20 bát. Tiền thập-vật cũng theo như ruộng công điển, còn 
tiền khoán-khô thì mỗi mẫu phải nộp 30 đồng. 

11. VIỆC HỌC-HÀNH. Đòi Tây-sơn việc cai-trị thường hay 
dùng chữ nôm. Nhà vua muốn rằng người Việt-nam thì phải 
dùng tiếng Việt-nam, để gây thành cái tỉnh-thần của nước nhà, 
và cái văn-chương đặc-bỉệt, không phải đi mượn tiếng mượn 
chữ của nước Tàu. vậy nên khỉ thỉ-cử thường bát quan ra bài 
chữ nôm và bát sĩ-tử làm bài bằng chữ nôm. Thòi bấy giờ nhiều 
ngưòỉ không hiểu rõ cái ý-nghĩa sâu-xa ấy, cho là vua Tây-sơn 
dùng hà-chính mà ức-hỉếp nhân dân. 



12. VIỆC LÀM CHÙA-CHIỂN. Vua Quang-trung thấy làng nào 
cũng có chùa-chiển, mà những ngưòỉ đi tu-hành thì ngu-dốt, 
không mấy người đạt được cái đạo cao sâu của Phật, chỉ mượn 
tiếng thần-thánh mà đánh lừa kẻ ngu dân, ngài xuống chiếu bắt 
bỏ những chùa nhỏ ở các làng, đem gỗ gạch làm ở mỗi phủ mỗi 
huyện một cái chùa thật to, rất đẹp, rồi chọn lấy những tăng- 
nhân có học-thức, có đạo-đức, ở coi chùa thờ Phật. Còn những 
người không xứng-đáng thì bắt vể làm ăn. Ý vua Quang-trung 
muốn rằng chỗ thờ Phật phải cho tôn-nghỉêm, mà những ngưòi 
đi tu-hành thì phải là người chân tu mộ đạo mới được. 

Những việc cảỉ-cách ấy rất có nghĩa-lý, nhưng vì thủa ấy có 
nhiều sự chỉến-tranh, vả nhà Tây-sơn cũng không làm vua được 
bao lâu, cho nên thành ra không có công-hỉệu gì cả. 

13. VIỆC ĐỊNH ĐÁNH TÀU. Trước vua Quang-trung cầu hòa 
vói nước Tàu và chịu phong là cốt để đợi ngày có đủ sức mà 
đánh báo thù, cho nên từ khỉ trong nước đã dẹp yên rồi, ngày 
đêm trù-tính việc đánh Tàu. Đình thần ai cũng bàn nên xét sô dân 
đỉnh cho đích-thực để kén lấy lính. Vua bèn xuống lệnh cho các 
trấn bắt dân xã làm lại sổ đỉnh, ai ai cũng phải biên vào sổ, rồi 
cấp cho mỗi người một cái thẻ bài, khác bốn chữ Thiên-hạ đại 

tín ^ ~F ^ ÍỀ, chung quanh ghi tên họ quê quán, và phải điểm 

chỉ làm tin. Người nào cũng phải đeo thẻ ấy gọi là tín bàỉ iề HỆ. 
Ai không có thẻ là dân lậu, bát sung vào quân phòng, và bát tội 
tổng-trưởng, xã-trưởng. Nhân có việc ấy, những kẻ lạỉ-dịch 
hiệp với xã-trưởng đi lại làm bậy : thường vào làng vây bát hỏi 
thẻ, làm cho dân-gỉan nhỉễu-động, nhiều ngưòỉ phải trốn vào 
rùng mà ở. 

Sổ đỉnh làm xong rồi cứ ba tên đỉnh kén lấy một ngưòi lính. 



Quân thì chia ra làm đạo, cơ, đội. Đạo thì thống các cơ, cơ thì 
thống các đội. Cơ đội nào theo về cơ đội ấy, bát phải diễn tập 
luôn luôn. 

Bấy giờ ở bên Tàu có những giặc Tàu-Ô, quấy-nhiễu ở miền bể 
bị quân nhà Thanh đánh đuổi, chạy sang xin phụ thuộc nước ta, 
vua Quang-trung cho ngưòi tương Tàu-Ô làm chức tổng-bỉnh, sai 
sang quấy-nhiễu ở mặt bể nước Tàu. Lại có người thuộc về 

đảng Thỉên-địa-hộỉ ^ itì H’ làm giặc ở Tứ-xuyên, vua cũng thu- 
dùng cho làm tướng. 

Công-vỉệc xếp-đặt đâu vào đấy rồi, đến năm nhâm-tí ( 1792 ) 
vua Quang-trung sai sứ sang Tàu, xin cầu hôn và xin trả lại cho 
Việt-nam đất Lưỡng Quảng. Việc ấy tuy không phải là bản-ý, 
nhưng muốn mượn chuyện để thử ý vua nhà Thanh. Không ngờ 
vua Quang-trung phải bệnh mất, các quan dìm việc cầu hôn và 
việc xỉn trả đất đi, không cho Thanh-trỉểu biết. 

14. VUA QUANG-TRUNG MAT. Vua Quang-trung mất năm 
nhâm-tí ( 1792 ), làm vua được 4 năm, thọ được 40 tuổi, mỉếu- 

hiệu là Tháỉ-tổ Võ-hoàng-đê ỉã K M 'nỉ. 

Triểu-thắn bấy giờ là Bùi đắc Tuyên ặầ % ja, Trần quang Diệu 

7® [11], Vũ văn Dũng ĩEỷi lập tháỉ-tử là Nguyễn quang 
Toản lên nối ngôi làm vua, rồi sai sứ sang Tàu dâng biểu cáo 
tang và cầu phong. Trong biểu nói dối rằng khỉ vua Quang-trung 
mất có dặn lại rằng phải đem chôn ỞTây-hồ gần Bắc-thành, để 
tỏ cái bụng quyến-luyến trông về Thỉên-trỉểu. Vua nhà Thanh 
xem biểu tưởng là thật, khen là trung, đặt tên thụy cho là Trung- 

thuần ĨẼS M , lai ngự chế một bài thơ sang viếng, sai quan Án-sát 



Quảng-tây là Thành Lâm sang tế, và phong cho Quang Toản làm 
An-nam quốc-vương. Trong bài văn-tế có câu rằng: 

Chầu ngôi Nam cực, 

Lòng trung-nghĩa hết đạo thờ vua. 

Chôn đât Tây-hồ, 

Nghĩa thân-tửvẫn còn mên chúa. 

15. VUA CẢNH-THỊNH ( 1782-1802 ). Khỉ vua Quang-trung 
mất thì Thái-tử là Nguyễn quang Toản mới lên 10 tuổi, triều- 

đình tôn lên làm vua, đặt nỉên-hỉệu là cảnh-thịnh ĨẾ ỉm, sau 
thành Phú-xuân thất thủ, vua tôi nhà Tây-sơn chạy ra Bắc-hà lại 

đổi nỉên-hỉệu là Bảo-hưng JỊ n. 

Vua cảnh-thịnh tuy đã lên ngôi nhưng mà việc gì cũng do ở 
Thái-sư là Bùi đác Tuyên quyết đoán cả. Bùi đắc Tuyên là anh 
ruột bà Tháỉ-hậu, cho nên uy-quyển lại càng hống-hách lắm. 
Các quan văn-võ có nhiều ngưòỉ không phục, bỏỉ vậy cho nên 
về sau trong Triều phân ra bè-đảng ; các đại thần gỉết-hại lẫn 
nhau, vả lại lúc bấy giờ có vua Thế-tổ Cao-hoàng nhà Nguyễn 
là một bậc có tài-trí, quyết chí phục thù, cho nên cơ-nghỉệp nhà 
Tây-sơn không được bao lâu mà đổ nát vậy. 


Chú thích cuối trang 

1. A Khỉ xưa đất Hà-gỉang, Lao-kay, Yên-báy thuộc vể địa- 
hạt tỉnh Tuyên-quang. 



2. A Núi Tam-đỉệp trước gọi là đèo Ba-dộỉ ở chỗ phân địa- 
gỉói tỉnh Nỉnh-bình và tỉnh Thanh-hóa. 

3. A Gỉản-thủy chác là bến đò Giản ở giáp gỉóỉ tỉnh Nỉnh- 
bình và Hà-nam bây giờ. 

4. A ở cạnh Thái-hà-ấp, gần Hà-nội. 

5. A về sau bọn khách trú ỞThăng-long làm cái đền thờ sầm 
nghỉ Đống ở ngõ sầm-công, sau Hàng Buồm, nữ-sĩ Hồ 
xuân Hương có vịnh bài tuyệt cú rằng : 

Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo, 

Kìa đền Thái-thú đứng cheo-ỉeo. 

Ví đây đổi phận làm trai được, 

Thì sự anh-hùng há bấy nhiêu ? 

6. A Trước đất Phú-thọ, Vĩnh-yên thuộc về địa-hạt tỉnh Sơn- 

tây. 

7. A Phúc khang An là người Mãn-châu, thuộc về dinh 
Hoàng-kỳ, vốn là người tỉn-dùng của vua nhà Thanh. 

8. A Hòa Thân cũng là người Mãn-châu vể dinh Hoàng-kỳ, 
cùng vơi Phúc khang An coi việc phiên-viễn. 

9. A Bọn Lê Quýnh S? \ |ữ|, Trịnh Hiến SP cả thảy đến 

10 người sau cũng bị Phúc khang An gọi vể Quảng-tây, rồi 
bắt đổi áo gỉóc tóc như mọi người. Lê Quýnh nói rằng : 
«Ông cho gọi chúng tôi đến chẳng bàn được điểu gì, lại dỗ 
chúng tôi đổi áo, gỉóc tóc, ấy là nghĩa gì ? Đầu chúng tôi có 
thể chặt được, chứ tóc không gỉóc, da có thể lột được, chứ 
áo không đổi ! ». 

Phúc Khang An tức giận cho giải vể cả Yên-kỉnh, đi đến 
Sơn-đông gặp vua Càn-long đi chơi, vua đòi vào hỏi sao vua 
An-nam đã chịu đổi áo gỉóc tóc theo nhà Thanh mà bọn ấy 
lại còn không chịu ? Lê Quýnh tâu rằng : « Chúng tôi muôn 



dặm tòng vong, xỉn cứ theo tục bản quốc vào ra mát quốc- 
vương, rồi sau sẽ vâng chỉ ». Vua nhà Thanh khen là trung. 
Nhưng về sau Lê Quýnh không chịu gỉóc tóc, chiếu tội vi 
mệnh phải giam mãi. 

10. ▲ Trấn-lị Son-nam-thượng ỞChâu-cầu, trấn-lị Sơn-nam- 
hạ ởvị-hoàng. 

11. ▲ Có sách chép là Nguyễn quang Diệu. 


Quyển II/Tự chủ thòỉ đại/Chưong XII 

CHƯƠNG XII 

NGUYẺN- VUƠNG NHAT-THốNG nước nam 

1. Nguyễri-vưong Ánh ỞTiêm-la 

2. Nguỵễn-vương về ỉấy Gia-định 

3. Nguyễn-vưong sửa-sang mọi việc Ở 
Gia-định 

4. Việc khai-khẩn điền-thổ 

5. Việc buôn-bán 

6. Ông Bá-đa-lộc và Hoàng-tử cảnh Ở 
Pháp về 

7. Nguyễn-vương đánh Qui-nhơn lần thứ 
nhất 

8. Thê-lực Tây-son 

9. Nguyễn-vưong đánh Qui-nhơn lân thứ 
hai 

10. Nguyễn-vương đánh Qui-nhơn lần 
thứ ba 

11. Quân Tây-sơn vây thành Bình-định 

12. Nguyễn-vương thu-phục Phú-xuân 

13. Võ Tính tử tiết 

14. Trận Trấn-ninh 

15. Nguyễn-vưong lên ngôi tồn 

16. Quân Nam ra lây Bắc-hà 


1. NGUYỄN- VƯƠNG ÁNH Ở TIÊM-LA. Tháng tư năm ất-tị 
( 1785 ), ông Nguyễn Huệ phá quân Tỉêm-la ở Mỹ-tho, Nguyễn- 
vương thế cô, lại phải sang nương-nhờ nước Tiêm. Đến khỉ các 
tướng-sĩ đã biết ngài ở Tiêm-la, đểu lục tục kéo sang báỉ-yết, 

bấy giờ có quan cũ là Lê văn Câu S? & ( còn gọi Quân hay 

Duân ) đem 600 ngưòi sang theo giúp. Vua nước Tiêm để cho 
người Việt-nam ở riêng một chỗ gọi là Long-kỳ, ở ngoài thành 
Vọng-các ( Bangkok )[1]. 

Nguyễn-vương bèn phân trí mọi ngưòỉ đi làm các việc : ngưòi 
thì đi làm ruộng để lấy thóc gạo nuôi quân, ngưòỉ thì đi ra các 
đảo làm sẵn chỉến-thuyển, ngưòỉ thì đi lẻn về Gia-định, chỉêu- 
tập những kẻ nghĩa-dũng để đợi ngày khôi-phục. 

Lúc bấy giờ nhân có quân Dỉến-đỉện sang đánh Tỉêm-la, 

Nguyễn-vương cùng với bọn Lê văn Câu ^ £j, Nguyễn văn 

Thành Ptt M đem quân bản-bộ đi đánh giúp nước Tiêm. 
Nguyễn-vương lại có công trừ được những giặc Mã-laỉ, thường 
vẫn hay đến quấy-nhỉễu ở mặt bể. Bỏi vậy cho nên nước Tiêm 
lại càng trọng-đãỉ vua tôi nhà Nguyễn lắm. 

2. NGUYỄN-VƯƠNG VỂ LAY GIA-ĐỊNH. Trong khỉ Nguyễn- 
vương còn phải nương-náu ở đất Tỉêm-la, ông Nguyễn Huệ tiến 
bỉnh ra Bắc-hà giết Trịnh Khải, tôn vua Lê, rồi về được phong 
là Bắc-bình-vương, đóng ở Phú-xuân. Ông Nguyễn Nhạc xung 
là Trung-ương Hoàng-đế, phong cho Nguyễn Lữ làm Đông- 
định-vương vào giữ đất Gỉa-định. 

Nhưng chẳng được bao lâu, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ 
không hòa với nhau. Nguyễn Huệ đem quân Phú-xuân vào vây 



thành Qui-nhơn nguy-cấp lắm. Nguyễn Nhạc phải vời đô-đốc 
Đặng văn Chân Ằ n đem quân ở Gia-định ra cứu. 

Từ đó quân thế của Tây-sơn ở Gỉa-định đã kém, ở các noỉ lại có 
nhiều đảng theo vể chúa Nguyễn, rồi nổi lên đánh phá, làm cho 
quân Tây-sơn càng ngày càng khó giữ. vả trong mấy anh em 
Tây-sơn chỉ có Nguyễn Huệ là anh-hùng kỉệt-hỉệt hon cả, mà đã 
ra chuyên giữ mặt bác, thì công việc mặt nam phó mặc Nguyễn 
Lữ là ngưòi tầm-thường, cho nên thế Tây-sơn ở mặt ấy thành 
ra suy-nhược. 

Lúc bấy giờ Nguyễn-vương ở Tỉêm-la vẫn có ngưòỉ đi về tin 
tức, biết có cơ-hộỉ lấy được đất Gỉa-định, mà cũng biết rằng 
người Tỉêm-la vẫn không giúp được cho mình lại còn có bụng 
ghen-ghét : như năm đỉnh-vị ( 1787 ) có ngưòỉ Bồ-đào-nha đưa 
quốc-thư cho Nguyễn-vương xỉn đem bỉnh và thuyền ở thành 
Goa[2] lại giúp. Vua Tiêm-la biết việc ấy lấy làm không bằng 
lòng, Nguyễn-vương phải từ chối và tạ ơn người Bồ-đào-nha. 

Đến khi được tin rằng đất Gỉa-định có thể lấy được, Vương 
bèn để thư lại từ tạ vua Tỉêm-la, rồi nửa đêm đem vưong-mẫu 
và cung-quyến xuống thuyền về nước. Bấy giờ là tháng bảy 
năm đỉnh- vị ( 1787 ). 

Nguyễn-vương đi qua đảo Cổ-cốt có người nhà Thanh tên là Hà 

hỉ Văn fệj H thuộc về Thỉên-địa-hộỉ ^ ỈẾ ‘ÉT đem mấy người 
đến xin theo giúp. Vương về đến Hà-tỉên cho người đưa vương- 
mẫu và cung-quyến ra ở Phú-quốc, rồi cùng mọi ngưòỉ về đóng 
ở Long-xuyên. 

Lúc bấy giờ Nguyễn-vương đi đến đâu, những ngưòỉ hào-kỉệt 
ra theo rất nhiều lại có tướng Tây-sơn là Nguyễn văn Trương Ptt 



5ẵ đem 300 quân, 15 chiếc thuyền ra hàng. Qua tháng 6, 
vưong vào cửa cần-gỉờ, quân-thế to lắm, Đông-định-vương 

Nguyễn Lữ khiếp sợ để quan tháỉ-phó Phạm văn Tham >E # 
ở lại giữ thành Sàỉ-gòn rồi lui về đóng ở Lạng-phụ, thuộc Bỉên- 
hòa. 

Nguyễn-vương sai người trá làm một cái thư của Nguyễn Nhạc 
gửi cho Nguyễn Lữ, trong thư bảo phải giết Phạm văn Tham đi, 
rồi vương sai ngưòi giả tảng đưa lầm cho Phạm văn Tham, 
Phạm văn Tham bát được cái thơ ấy sợ-hãỉ, lập tức vể Lạng- 
phụ để phân-gỉảỉ tình oan với Nguyễn Lữ, nhưng Nguyễn Lữ 
thấy tự-nhỉên Phạm văn Tham kéo quân đến, lại có cờ tráng đi 
trước, tưởng là Văn Tham đã hàng nhà Nguyễn rồi, vội-vàng bỏ 
thành chạy về Quỉ-nhơn, được ít lâu thì mất. 

Phạm văn Tham trở vể giữ thành Gỉa-định đánh phá được quân 
nhà Nguyễn. Nguyễn-vương phải rút quân vể miền Mỹ-tho, chỉ 
còn được 300 quân và vài mưoỉ chiếc thuyền, thế-lực đã núng 
lắm. Nhưng nhờ có mộ thêm được mấy nghìn quân Cao-mỉên và 
lại có mấy toán quân Tây-sơn vể hàng, cho nên quân-thế mới 
hơi vững. 

Bấy giờ lại nhờ có Võ Tính SÊ '14 là tướng giỏi ra giúp, cho nên 
Nguyễn-vương lại tiến lên đánh Nước-xoáy, Phạm văn Tham lùi 
về đóng ở Ba-thác. 

Võ Tính là người ở Biên-hòa, có ngưòỉ anh tên là Võ Nhân làm 

thuộc tương Đỗ thanh Nhân tt /ít íz. Sau Thanh Nhân bị giết, 
Võ Nhân tụ quân Đông-sơn làm phản, đánh lại chúa Nguyễn, 
nhưng chẳng bao lâu cũng bị bát, phải giết. Võ Tính mới đem 
dư-đảng Đông-sơn của anh vể giữ Vườn-trầu (thuộc Gỉa-định), 



rồi sau lại về đóng ở Gò-công, xưng là Tổng-nhung, thủ-hạ có 
mấy vạn người, quân Tây-sơn đã bị đánh phá nhiều lần, thường 
nói rằng : «Trong bọn tam-hùng đất Gỉa-định, Võ Tính là anh- 
hùng bậc nhất, không nên phạm đến» . Khỉ Nguyễn-vương ở 

Tiêm-la về có sai Nguyễn đức Xuyên Ptt ÍH j 1 1 đến dụ Võ Tính 
về giúp. Đến khỉ Nguyễn-vương về đóng ở Nước-xoáy, Võ 
Tính đem bộ-hạ đi đuổi đánh Phạm văn Tham, rồi đến tháng tư 

năm mậu-thân ( 1788 ) mới đem Võ văn Lượng s iỀ , 

Nguyễn văn Hiếu Ptt ặ, Mạc văn Tô Ji m, Trần văn Tín 

|ỊỆ íi đến hành tại báỉ-kỉến Nguyễn-vưong. Nguyễn-vưong 
mùng rỡ, phong cho làm Tỉển-phong-dỉnh Chưởng-cơ và lại gả 
cho bà Ngọc-du công-chúa là em gái. Bọn Võ văn Lượng đểu 
được phong làm cai-cơ. 

Qua tháng 7 năm ấy (1788 ) Nguyễn-vương đem quân vể đóng ở 
Ba-gỉồng, rồi sai Tôn thất HỘỈ Ệệ- ĨỄ. lí và Võ Tính đem bỉnh vào 
đánh quan đốc-chiến Tây-sơn là Lê văn Minh 8? Ằ ^ ở đồn 
Ngũ-kỉểu ÍS, đốt phá cả đồn trại, bát được tướng-sĩ rất 

nhiều. Lại có tướng là Nguyễn văn Nghĩa Ptt II phá được 
quân Tây-sơn ở LỘc-dã (tức là Đồng-nai). Tháng tám thì 
Nguyễn-vương vào thành Gỉa-định, chỉêu-yên trăm họ, sửa-sang 
phép-tác và phong thưởng cho các tương-sĩ. 

Bấy giờ quan tháỉ-bảo Tây-sơn là Phạm văn Tham vẫn đóng ở 
Ba-thác E /Lt ; vương sai giữ các cửa bể không cho quân Tây- 
sơn chạy thoát, rồi sai Nguyễn văn Nhàn Ptt I? sang Tỉêm-la 
báo tiệp ; sai Nguyễn văn Nhân Ptt và Trương phúc Giáo 



3R ra Phú-quốc đón vưong-mẫu và cung-quyến vể Gỉa- 

định. 

Sang năm kỷ-dậu ( 1789 ) Phạm văn Tham ở Ba-thác đem binh 
xuống thuyền định ra bể về Qui-nhơn, nhưng Nguyễn vương đã 
sai Lê văn Câu (còn gọi Duân), Tôn thất Hội, Võ Tính, Nguyễn 
văn Trương họp binh lại đánh ở Hỗ-châu, quân Phạm văn Tham 
không phá được vây, lại phải lui về Ba-thác. Văn Tham chờ 
không thấy vỉện-bỉnh, liệu thế giữ không nổi, bèn đem bỉnh ra 
hàng, được ít lâu bị tội phải giết. 

Từ đó toàn đất Gia-định thuộc vể chúa Nguyễn cả. 

3. NGUYỄN-VƯƠNG SỬA-SANG MỌI VIỆC Ở GIA-ĐỊNH. 
Nguyễn-vương thu-phục được đất Gia-định rồi, lập ra luật- 
pháp, không cho dân-gỉan đánh cờ bạc, lại nghiêm cấm phù-thủy 
và đồng-bóng để giữ phong-tục cho khỏi sự mê-hoặc. 

Trước hết vương lo chỉnh-đốn những việc thuế-khóa, việc 
canh-nông, để lấy lương tiền nuôi tương-sĩ và tu-bổ việc vũ-bị. 
Lại đặt ra các sở công-đồng để các quan văn võ hộỉ-nghị mọi 
việc quốc-quân, và lo sự tiến bỉnh đánh Tây-sơn. 

4. VIỆC KHAI-KHẨN ĐIỂN-THỔ. Đất Gia-định lúc bấy giờ 
chi ra làm 4 doanh là : Phỉên-trấn >8 ỈM, Trấn-bỉên ỈM ÌÉ, Trấn- 

vĩnh ỈM zk và Trấn-định ỈM >Ế, nhưng vĩ phải loạn lạc mãi, dân 
sự đói khổ, ruộng đất bỏ hoang, lương-thực không đủ. Nguyễn- 

vương bèn sai văn-thần là Trịnh hoài Đức SP te ÍH, Lê quang 

Định 5? 5Ế, Ngô tùng Chu ^ ÍẤẾ Jr], Hoàng minh Khánh SI ^ 

í cả thảy là 12 người làm đỉển-tuấn-quan E0 SỀ É 1 để khuyên- 
nhủ quân dân cô sức làm ruộng. Từ lính phủ bỉnh cho đến 



người cùng-cô đểu bắt phải làm ruộng cả. Hễ ai không chịu thì 
bát phải làm lính để thay cho phủ bỉnh. 

Đến mùa lúa chín, thì cứ mỗi ngưòỉ cày ruộng đồng-bằng phải 
nộp 100 cơ[3], mà ai cày ruộng núi thì phải nộp 60 cơ trở lên. Ai 
nộp đủ lệ ấy, như phủ bỉnh thì được miễn cho một năm không 
phải đi đánh giặc, mà dân đỉnh thì được miễn cho một năm gỉao- 
dịch. Ai không nộp đủ thì không được dự vào lệ miễn ấy. 

Lại mộ những dân ở các nơi đến làm ruộng, gọi là đỉển-tốt EH 

Quan đỉển-tuấn lấy ruộng đất bỏ hoang cấp cho để cày cấy. 
Ai không có đủ trâu bò mà cày-bừa, thì quan cũng cấp cho, rồi 
đến mùa phải trả bằng thóc. 

Nguyễn-vương lại phát trâu-bò và đỉển-khí cho quân dân, bát đi 
khaỉ-khẩn những nơi rùng núi để làm ruộng gọi là đồn-đỉển, rồi 

đến mùa lấy thóc để vào kho, gọi là đồn-đỉển khô ì= 6 E0 ]#. 

Các quan văn-võ đểu phải mộ ngưòỉ lập thành đội, gọi là đồn- 

đỉển đội E9 mỗi năm mỗi người phải nộp 6 hộc thóc. Còn 
dân mà aỉ mộ được 10 ngưòỉ trở lên, thì cho làm caỉ-trạỉ và 
được trừ suu-dịch. 

Cách Nguyễn-vương khai-khẩn đất Gia-định thật là khôn-khéo, 
khiến cho đất Nam Việt trước là một chỗ đất bỏ hoang, không 
có người ở, mà sau thành ra một noỉ rất đông ngưòỉ và rất trù- 
phú trong nước Nam ta. Ay cũng là một cái công lớn của ông 
Nguyễn-phúc Ánh vậy. 

5. VIỆC BUÔN-BÁN. Nguyễn-vương lập lệ : phàm những 
thuyền của khách mà có chở những đồ gang, sắt, kẽm và luu- 
hoàng, thì quan mua để làm bỉnh-khí, và cho cứ theo sô hàng 



nhiều ít, được chở thóc gạo về nước. Bỏỉ vậy những khách 
buôn-bán cũng vui lòng đem đồ hàng đến bán. Vương lại sai 
quan ở doanh Trấn-bỉên cứ theo giá chợ mà mua lấy đưòng cát 
để đổi cho những ngưòi Tây-dương mà lấy đồ bỉnh-khí. 

6. ÔNG BÁ-ĐA-LỘC VÀ HOÀNG-TỬCẢNH ở pháp VỂ. Từ 
mùa đông năm gỉáp-thìn ( 1784 ), ông Bá-đa-lộc đem Hoàng-tử 
cảnh cùng vói Phạm văn Nhân, Nguyễn văn Khiêm xuống tàu 
sang Tây ; đi qua An-độ-dương và thành Phong-tỉ thê-rỉ 
( Pondỉchéry ) đất Ân-độ, ở lại gần 20 tháng, rồi đến mùa xuân 
năm đỉnh mùi ( 1787 ), thì chiếc tàu chở ông Bá-đa-lộc mói vào 
cửa Lorient ở phía tây nước Pháp-lan-tây. 

Ông Bá-đa-lộc đưa Hoàng-tử cảnh vào yết-kỉết Pháp hoàng 
Louỉs XVI. Pháp-hoàng lấy vương-lễ tỉếp-đãi Hoàng-tử, và giao 
cho thượng-thư Ngoại-gỉao-bộ là De Montmorin bá-tước, 
thương-nghị với ông Bá-đa-lộc việc sang giúp Nguyễn-vương. 

Đến ngày 28 tháng 11 năm 1787 thì ông Bá-đa Lộc và De 
Montmorin bá-tước ký tờ gỉao-ước, đại lược nói rằng : 

1. Vua nước Pháp thuận giúp cho Nguyễn-vương 4 chiếc tàu 
chiến và một đạo bỉnh : 1.200 lục quân, 200 pháo bỉnh, 250 hác 
bỉnh ở Phỉ-châu ( Caíres ) và đủ các thứ súng-ống thuốc-đạn. 

2. Vì vua nước Pháp có lòng giúp như thế, Nguyễn-vương phải 
nhường đứt cho nước Pháp cửa HỘi-an ( Faỉfo ) và đảo Côn-lôn 
( Poulo-Condore ). 

3. Nguyễn-vương phải để cho người nước Pháp ra vào buôn- 
bán tự-do ở trong nước, ngoại giả không cho ngưòỉ nước nào ở 
Âu-châu sang buôn-bán ở nước Nam nữa. 



4. Khỉ nào nước Pháp có cần đến lính thủy, lính bộ, lưong-thực, 
tàu-bè ở phương đông, thì Nguyễn-vương phải ứng biện cho đủ 
giúp nước Pháp. 

5. Khỉ Nguyễn-vương đã khôi-phục được nước rồi, thì phải cứ 
mỗi năm làm một chiếc tàu, y như tàu của nước Pháp đã cho 
sang giúp, để đem sang trả cho Pháp-hoàng[4]. 

TỜ gỉao-ước ký xong rồi, Pháp-hoàng xuống chiếu giao cho quan 
tổng-trấn thành Pondỉchéry ở đất An-độ, tên là De Conway bá- 
tước, kỉnh-lý việc sang giúp Nguyễn-vương. 

Ngày mồng 8 tháng chạp tây, năm 1787, ông Bá-đa-lộc vào bái 
tạ Pháp hoàng Louỉs XVI, rồi đem hoàng-tử cảnh xuống tàu về 
nước Nam. Nhưng đến khỉ sang tóỉ thành Pondỉchéry, vì De 
Conway bá-tước có chuyện bất hòa với ông Bá-đa-lộc, cho nên 
bá-tước mới tìm cách ngăn-trở việc giúp Nguyễn-vương, rồi 
làm sớ về tâu Pháp-hoàng xin bãi việc ấy đi, lấy cớ rằng sự đem 
bỉnh sang cứu-viện Nguyễn-vương là việc rất khó mà không có 
10 gì. 

Pháp-đình thấy sớ của De Conway bá-tước nói như vậy cũng 
lấy làm nản ; vả lại lúc bấy giờ chính-phủ còn đang bối rối về 
việc trong nước dân cách-mệnh đã rục-rịch cả mọi noi, cho nên 
bỏ việc ấy không nói đến nữa. 

Ay cũng vì có De Conway bá-tước, cho nên việc sang cứu-vỉện 
Nguyễn-vương không thành, bởi vậy sau ông Faure chép truyện 
ông Bá-đa-lộc, có tiếc rằng : « Ví bằng lúc bấy giờ chính-phủ 
nước Pháp mà sẵn lòng giúp ông Bá-đa-lộc, thì có lẽ ông ấy đã 
lập nên cho nước Pháp thành cuộc bảo-hộ ở An-nam ngay từ 
cuối đời thập-bát thế-kỷ, khiến cho vể sau khỏi phải dùng đến 
sự chỉến-tranh mói xong công-vỉệc ». 



Ông Bá-đa-lộc thấy De Conway bá-tước không chịu xuất bỉnh- 
thuyển, bèn đứng lên đi mộ người, mua tàu và súng- ống khí-gỉóỉ 
để đem sang giúp Nguyễn-vương. 

Đến tháng 6 năm kỷ-dậu ( 1789 ), ông Bá-đa-lộc và hoàng-tử 
cảnh đi chiếc tàu chiến Méduse vể đến Gỉa-định. Các tàu buôn 
chở súng-ống thuốc-đạn cũng lục-tục sang sau. 

Bấy giờ những người Pháp tên là Chaỉgneau ( Nguyễn văn 
Tháng ), túc là chúa tàu Long, Vannnỉer, ( Nguyễn văn Chấn ), 
tức là chúa tàu Phụng, De Forcant (Lê Văn Lăng), Victor Ollivier 
( ông Tín ), Dayot v.v. cả thảy đến non 20 ngưòỉ theo ông Bá-đa- 
lộc sang giúp Nguyễn-vương ; vương phong quan-tước cho cả 
mọi người để luyện-tập quân-sĩ, làm tàu, đúc súng, và chỉnh- 
đốn mọi việc vũ-bị. 

Từ đó, thế-lực của Nguyễn-vưcmg mỗi ngày một mạnh, tưáng- 
tá mỗi ngày một đông, lưong-thực nhiều, quân-sĩ giỏi, việc đánh 
phá Tây-sơn đã chác lắm rồi. 

Tháng tư năm tân-họi ( 1791 ), bà thứ-phỉ sinh ra hoàng-tử thứ tư 

lên là Đảm (Ị)!, tức là vua Thánh-tổ, ở làng Tân-lộc, gần Sàỉ-gòn 
bây giờ. Đến tháng ba năm quí-sửu ( 1793 ), thì vương lập 
hoàng-tử cảnh làm Đông-cung, phong chức nguyên-súy, lĩnh tả- 
quân-doanh. 

7. NGUYỄN-VƯƠNG ĐÁNH QUI-NHƠN LAN thứ nhát. 
Nguyễn-vương đã khôi-phục được đất Gỉa-định rồi, nghỉ-ngoi 
hơn một năm để chỉnh-đốn mọi việc. Đến tháng tư năm canh- 

tuất ( 1790 ) mól sai quan chưởng-tỉển quân là Lê văn Câu ^ỳ: 

■£j đem 5.000 quân thủy và quân bộ ra đánh lấy Bình-thuận, sai 



Võ Tính IEÊ 'tt và Nguyễn văn Thành Ptl Ằ ẵỄ đem quân đi làm 
tỉên-phong. Chẳng bao lâu nhà Nguyễn lấy được đất Phan-ri và 
hạ được thành Bình-thuận. Nhưng vĩ Lê văn Câu và Võ Tính hai 
người không chịu nhau, Nguyễn-vương bèn lưu Lê văn Câu ở 
lại giữ Phan-rí, triệu Võ Tính và Nguyễn văn Thành về Gỉa- 
định. Lê văn Câu đem quân ra đóng ở Phan-rang bị quân Tây-sơn 
đến vây đánh, phải cho người đi gọi Võ Tính và Nguyễn văn 
Thành trở lại cứu, nhưng Võ Tính không chịu trở lại, chỉ có 
Nguyễn văn Thành đưa bỉnh đến đánh giải vây rồi cùng Lê văn 
Câu vể giữ Phan-rí. 

Lê văn Câu lấy điểu bại bỉnh ấy làm thẹn, xung bệnh không ra 
coi việc bỉnh nữa. Đến khỉ vể Gỉa-định nghị tội phải cách hết 
chức-tước, Lê văn Câu uống thuốc độc tự-tử[5]. 

Quân nhà Nguyễn ra đánh Tây-sơn lần ấy không lọi ; vả bấy 
giờ là mùa tháng 7, gió bác thổi mạnh, cho nên Nguyễn-vưong 
truyền rút quân về Gỉa-định để đọỉ mùa gió thuận thì móỉ đem 
quân đi đánh nhau, cho nên người đời bấy giờ gọi là giặc mùa. 

Năm nhâm-tí (1792) tháng ba, nhân khỉ mùa gió nam thổi mạnh, 
Nguyễn-vương sai tương là Nguyễn văn Trương cùng với 
Nguyễn văn Thành, Dayot và Vannỉer ( Nguyễn văn Chấn ) đem 
chiến-thuyển từ cửa cần-gỉờ ra đốt phá thủy-trại của Tây-sơn 
ở cửa Thị-nại ( cửa Qui-nhơn ) rồi lại vể. 

Tháng ba năm quí-sửu ( 1793 ) Nguyễn-vương để Đông-cung ở 
lại giữ đất Gỉa-định, sai Tôn-thất HỘỈ cùng Nguyễn huỳnh Đức 
và Nguyễn văn Thành đem bộ bỉnh ra đánh Phan-rí. Nguyễn- 
vương cùng với Nguyễn văn Trương và Võ Tính đem thủy sư đi 
đánh mặt bể. Đến tháng năm thì chỉến-thuyển của Nguyễn- 



vương vào cửa bể Nha-trang rồi lên đánh lấy phủ Diên-khánh và 
phủ Bình-khang, sau lại ra đánh lấy phủ Phú-yên. 

Mặt thủy, Nguyễn-vưong được toàn thắng, còn mặt bộ, thì Tôn- 
thất Hội chỉ lấy được phủ Bình-thuận mà thôi. Vương bèn sai 
người đưa thư giục Tôn-thất Hội phải kíp tiến bỉnh lên hội vói 
thủy-sư, để hai mặt cùng ra đánh Qui-nhon. 

Khỉ quân của Nguyễn-vưcmg vào cửa Thị-nạỉ, vua Tây-sơn là 

Nguyễn Nhạc sai tháỉ-tử là Nguyễn Bảo PtÈ B đem bỉnh ra 
chống giữ. Nguyễn-vương bèn mật sai Võ Tính đem bỉnh lẻn đi 
hội với toán quân Tôn-thất Hội và Nguyễn văn Thành để đánh 
tập hậu. Quân của Nguyễn Bảo bị hai mặt đánh lại, chống 
không nổi, phải bỏ chạy về Qui-nhơn. Từ đó quân thủy và quân 
bộ của Nguyễn-vương tương thông được với nhau. Vương bèn 
sai Tôn-thất HỘỈ, Võ Tính, Nguyễn huỳnh Đức, Nguyễn văn 
Thành đem bỉnh tiến lên đánh thành Qui-nhon. 

Nguyễn Nhạc phải sai người ra cầu cứu ở Phú-xuân. 

Bấy giờ vua Quang-trung đã mất rồi, vua cảnh-thịnh, tức là 
Nguyễn quang Toản, sai quan tháỉ-úy là Phạm công Hưng >B y ì\ 
H, quan hộ-gỉá là Nguyễn văn Huấn Ptè pjl|, quan đạỉ-tư-lệ là 

Lê Trung 5? 1È và quan đạỉ-tư-mã là Ngô văn sở ^ © đem 
17.000 bộ bỉnh và 80 con voi đi đường bộ, và sai quan đạỉ- 

thống-lĩnh là Đặng văn Chân M đem hơn 30 chiếc thuyền 
đi đường bể, cả hai đạo cùng tiến vào cứu Qui-nhơn. 

Nguyễn-vương thấy viện bỉnh đã đến, liệu thế chống không 
nổi, rút quân vể Dỉên-khánh (tức là Khánh-hòa bây giờ) rồi về 



Gỉa-định. Đe Nguyễn văn Thành Ptl Ằ pỂ ở lại giữ Dỉên-khánh, 
Nguyễn huỳnh Đức Ptẽ n ÍH ở lại giữ Bình-thuận. 

Đến tháng 11, Nguyễn-vương lại sai Đông cung cảnh và ông 
Bá-đa-lộc, Phạm văn Nhân, Tống phúc Khê ra giữ thành Dỉên- 
khánh. 

8. THẾ-Lực TÂY-SƠN. Bọn Phạm công Hưng giải được vây 
rồi, kéo quân vào thành Qui-nhơn, chiếm giữ lấy thành-trì và 
tịch biên cả các kho tàng. 

Nguyễn Nhạc thấy vậy, tức giận đến nỗi thổ huyết ra mà chết. 
Ông làm vua được 16 năm. 

Vua cảnh-thịnh ở Phú-xuân thấy Nguyễn Nhạc mất rồi, phong 
cho Nguyễn Bảo làm Hỉến-công, cho ăn lộc một huyện, gọi là 

tiểu triều 'J\ rồi để Lê Trung và Nguyễn văn Huấn ở lại giữ 
thành Qui-nhơn. 

Từ đó các tướng Tây-sơn mới hoạt-động hon trước. Tháng ba 
năm gỉáp-dần (1794) Nguyễn văn Hưng đem bộ bỉnh vào đánh 
Phú-yên, và Trần quang Diệu vào vây thành Dỉên-khánh. 

Đông-cung cảnh cho người vể Gỉa-định cầu viện, Nguyễn- 
vương bèn đem đại bỉnh đến đánh giải vây. Trần quang Diệu rút 
quân về. 

Nguyễn-vương thấy thế Tây-sơn còn mạnh và lại đến mùa gió 
bác, cho nên vương đem Đông-cung vể Gỉa-định ; để Võ Tính ở 
lại giữ thành Dỉên-khánh. 

Tháng giêng năm ất-mão (1795) Trần quang Diệu lại đem quân 
vào đánh Diên-khánh, Võ Tính hết sức chống giữ, Quang Diệu 



đánh mãi không được. Đến tháng hai, Nguyễn-vương để Đông- 
cung ở lại giữ Gỉa-định, đem thủy-sư ra cứu Dỉên-khánh. 

Trong khỉ hai bên còn đang chống giữ nhau ở đất Dỉên-khánh, thì 
ở Phú-xuân các quan đạỉ-thần nhà Tây-sơn giết hại lẫn nhau, 
gây thành mối loạn. 

Nguyên từ khỉ vua Quang-trung mất rồi, vua cảnh-thịnh lên 
ngôi, nhưng quyển về cả Tháỉ-sư Bùi đác Tuyên, các quan có 
nhiều người oán-gỉận. Năm ất-mão (1795) Bùi đắc Tuyên sai 
Ngô văn SỞ ra Bắc-hà thay cho Vũ văn Dũng. Văn Dũng về Phú- 
xuân, đi đến trạm Hoàng-gỉang[6] gặp quan trung-thư lệnh là 

Trần văn Kỷ K ếỉ, phải tội đày ra ở đấy. Văn Kỷ nhân đang 
căm-tức Bùi đắc Tuyên, bèn xui Vũ văn Dũng rằng : «Tháỉ-sư 
ngôi trùm cả nhân-thần, cho ai sống được sống, bát ai chết phải 
chết ; nếu mà không sóm trừ đi, thì rồi có chuyện bất lọỉ cho 
nhà nước. Ông nên liệu sóm đỉ». 

Vũ văn Dũng xưa nay vẫn tin trọng Văn Kỷ, nay thấy nói như 
vậy, bèn nghe lòi ấy, vể mưu vóỉ Phạm công Hưng và Nguyễn 
văn Huấn, lừa đến đêm đem quân vây nhà Bùi đác Tuyên bắt bỏ 
ngục, rồi sai Nguyễn văn Huấn vào Qui-nhơn bát con Đắc 

Tuyên là Bùi đác Trụ ậ| # s, và cho người đưa thư ra Bắc-hà 

truyền cho quan Tỉết-chế là Nguyễn quang Thùy Ptt jft s (em 
Nguyễn quang Toản) bát giải Ngô văn sở vể Phú-xuân. 

Bọn Vũ văn Dũng bèn đặt chuyện ra vu cho những người ấy làm 
phản, đem dìm xuống sông giết đi. Vua cảnh-thịnh không sao 
ngăn giữ được, chỉ gạt nước mát khóc thầm mà thôi. 

Lúc bấy giờ Trần quang Diệu đang vây thành Dỉên-khánh, nghe 
tin ấy, thất kỉnh, nói với các tương rằng : «Chúa-thượng không 



phải là ngưòi cứng-cỏỉ, để cho đại thần giết lẫn nhau. Nêu 
trong mà không yên, thì ngoài đánh ngưòi ta thế nào được?». 

Quang Diệu bèn giải vây rút quân về. Khỉ vể đến Qui-nhơn, 
Nguyễn văn Huấn đến tạ tội trước. Trần quang Diệu không hỏi 
đến, rồi dẫn quân về đến làng An-cựu đóng bên bờ sông mé 
nam. 

Vũ văn Dũng cùng với nội hậu Tứ IU cũng đem quân bản-bộ ra 
đóng ở mé bắc bờ sông, ỷ mệnh vua ra cự nhau với Trần quang 
Diệu. 

Vua cảnh-thịnh sợ-hãỉ sai quan ra khuyên-gỉảỉ cả hai bên, Trần 
quang Diệu mới đem các tương vào chầu, rồi vói bọn Vũ văn 
Dũng giảng hòa. 

Từ đó Trần quang Diệu ỉft làm thỉếu-phó, Nguyễn văn 

Huấn làm thỉếu-bảo, Vũ văn Dũng s n làm đạỉ-tư-đồ, 

Nguyễn văn Danh Ptt íq (hay là Nguyễn văn Tứ Ptt $!) làm 
đạỉ-tư-mã, gọi là tứ trụ đạỉ-thần. Nhưng chẳng được bao lâu có 
người gỉèm-pha, Trần quang Diệu bị thu hết cả bỉnh-quyển, chỉ 
được giữ chức tại triều mà thôi. Thế-lực Tây-sơn từ đấy về sau 
mỗi ngày một kém : trên vua thì còn nhỏ-dạỉ, không có đủ uy- 
quyển để saỉ-khiến các quan, dưới tương-tá thì vĩ lòng ghen- 
ghét rồi cứ tìm cách mà giết hại lẫn nhau. Bỏi vậy cho nên đến 
khỉ quân Nguyễn-vương ở Nam ra đánh, chẳng phải mất bao 
nhiêu công-phu mà lập nên công lớn vậy. 

9. NGUYỄN-VƯƠNG ĐÁNH QUI-NHƠN LAN thứ hai. Từ 
khi quân của Trần quang Diệu giải vây Dỉên-khánh vể Phú-xuân 
rồi, Nguyễn-vương cũng rút quân vể Gỉa-định sửa-soạn việc 



quân-lương, và sai người đi do-thám mọi noi để chỉêu-mộ 
người vể đánh Tây-sơn. 

Đến năm đỉnh-tị ( 1797 ) Nguyễn-vương để Tôn-thất Hội ở lại 
giữ Gia-định, rồi cùng Đông-cung cảnh đem bỉnh-thuyển ra 
đánh Quỉ-nhơn. Lại sai Nguyễn văn Thành và Võ Tính ra đánh 
Phú-yên. 

Quân thủy của Nguyễn-vương ra đến Qui-nhơn, thấy Tây-sơn 
đã phòng bị, liệu đánh không đổ được, Nguyễn-vương bèn ra 
đánh Quảng-nam. Được vài tháng quân-nhu không đủ, lại phải 

đem quân về Gỉa-định, sai Nguyễn văn Thành Ptt M và Đặng 

trần Thường ỄP ^ ở lại giữ thành Diên-khánh. 

10. NGUYỄN-VƯƠNG ĐÁNH QUI-NHƠN LAN thứ ba. 
Nguyễn-vương về Gia-định rồi, một mặt sai Nguyễn văn Thụy 

Ptt sang Tỉêm-la xin với quốc-vương nước ấy đem quân đi 
đường Vạn-tượng, hoặc sang đánh Thuận-hóa, hoặc sang đánh 
Nghệ-an, để chận đường quân ở Bắc-hà vào. Một mặt sai quan 

bỉnh-bộ tham-tri là Ngô nhân Tĩnh ^ íz |ậ sang sứ nhà Thanh, 
để do-thám mọi việc. 

Năm mậu-ngọ ( 1798 ) Tỉểu-trỉểu là Nguyễn Bảo căm-tức vua 
cảnh-thịnh là Nguyễn quang Toản chiếm giữ mất đất Qui- 
nhơn, bèn định bỏ về hàng Nguyễn-trỉểu. Vua cảnh-thịnh biết 
mưu ấy, sai tương vào bát Nguyễn Bảo đưa về dìm xuống sông 
giết đi. 

Lại có ngưòi nói gièm rằng việc Tiểu-trỉểu làm phản là tại quan 
trấn thủ Lê Trung. Vua cảnh-thịnh triệu Lê Trung về Phú-xuân, 
sai võ-sĩ bát chém đi. Được ít lâu quan thỉếu-phó Nguyễn văn 



Huấn cũng bị giết. Từ đó tưáng-sĩ Tây-sơn ai cũng nản lòng, có 
nhiều người bỏ theo vể Nguyễn-vương. 

Bấy giờ có người con rể Lê Trung là Lê Chất s? M vốn là 
người đánh trận giỏi có tiếng, quan làm đến chức đạỉ-đô-đốc ; 
đến khi thấy vua Tây-sơn hay nghi-kỵ mà giết hại các công-thần 
như vậy, bèn bỏ trốn sang hàng nhà Nguyễn. Nguyễn-vương 
trọng dụng cho làm chức tướng-quân. 

Nguyễn-vương thấy thế Tây-sơn đã suy-nhược, đến tháng ba 
năm kỷ-vị ( 1799 ) bèn cử đại bỉnh ra đánh Qui-nhơn. Đến tháng 
tư thủy-quân của Nguyễn-vương vào cửa Thị-nại, rồi Nguyễn- 
vương sai quan hậu-quân Võ Tính, hữu-quân Nguyễn huỳnh 

Đức đem quân lên bộ đóng ỞTrúc-khê Yĩ /S. Ngay lúc bấy giờ 
quan Khâm-saỉ tỉển-quân chưởng-cơ Nguyễn văn Thành đem bộ 
bỉnh ra đánh lấy Phú-yên, rồi tiến quân lên tiếp ứng cho toán 
quân Võ-Tính. 

Đến tháng năm, thì quân của Nguyễn-vương đến vây thành Qui- 
nhơn. ơ Phú-xuân sai Trần quang Diệu và Vũ văn Dũng đem 
bỉnh vào cứu. Nhưng mà vào đến Quảng-nghĩa gặp quân của 

Nguyễn văn Thành giữ ở Thạch-tân 5 /Ệ, cho nên không cứu 
được Qui-nhơn. 

sử chép rằng khỉ đạo quân của Vũ văn Dũng vào đến Chung-xá 

è , đóng lại ở đấy, đến đêm có con nai ở trong rừng chạy ra, 
có người trông thấy kêu to lên rằng : Con nai ỉ Quân Tây-sơn 
nghe lầm là quân Đồng-nai ỉ Mọi người luống cuống bỏ chạy. 
Các quân đội Tây-sơn tưởng là quân nhà Nguyễn đã đến vây 
đánh, đểu vỡ tan cả. Quân nhà Nguyễn thừa thế đánh đuổi, 
thành ra quân Tây-sơn thua to. 



Quan trấn-thủ Qui-nhơn là Lê văn Thanh S? /jf không thấy 
viện bỉnh đến, mà lương-thực ở trong thành thì hết cả, bèn cùng 
các tướng mở cửa ra hàng. Nguyễn-vương đem quân vào thành 
rồi đổi tên Qui-nhơn gọi là Bình-định. 

Vua Tây-sơn được tin Qui-nhơn thất thủ, liền cử đại bỉnh vào 

đóng ở Trà-khúc ỈS tì ( thuộc Quảng-nghĩa ) để đốc các tương 
tiến bỉnh đánh quân nhà Nguyễn. Nhưng vì phải độ trái mùa gió, 
thủy-chỉến không tiện, cho nên các quan đểu can xỉn rút quân 

về. Vua cảnh-thịnh bèn sai Nguyễn văn Giáp Ptt ¥ ở lại giữ 
Trà-khúc, sai Trần quang Diệu và Vũ văn Dũng giữ Quảng-nam. 

Nguyễn-vương cũng đem quân vể Gia-định, để Võ Tính K 'tì 

và Ngô Tòng Chu ^ ÍÍẾ jp| ở lại giữ thành Bĩnh-định. Năm ấy 

( 1799 ) ông Bá-đa-lộc ^ ìề đi tòng chinh, mất ở cửa Thị- 
nạỉ. Nguyễn-vương đem vể hậu táng ở Gỉa-định, tặng phong 

làm Thái-tử tháỉ-phó Bi-nhu quận-công í í# nỉ lẽ ỉĩ> 

11. QUÂN TÂY- SƠN VÂY THÀNH BÌNH-ĐỊNH. Khỉ quân nhà 
Nguyễn ra vây đánh thành Qui-nhơn, vua Tây-sơn sai Trần quang 
Diệu và Vũ văn Dũng đem bỉnh vào cứu, nhưng vì quân của Văn 
Dũng không đánh mà tan, đến nỗi bại binh. Việc ấy là tội Văn 
Dũng, nhưng nhờ có Quang Diệu giấu đi, cho nên không aỉ biết. 
Văn Dũng cảm ơn ấy, cho nên móỉ kết nghĩa sinh tử vái Quang 
Diệu. 

Bấy giờ ở Phú-xuân có nhiều người ghét Quang Diệu, nhân-dịp 
ấy mà đổ tội cho Quang Diệu, bèn tâu vua xỉn sai ngưòỉ đưa 
mật thư ra cho Vũ văn Dũng để giết Quang Diệu. Vũ văn Dũng 
tiếp được thư ấy đưa cho Trần quang Diệu xem. Trần quang 



Diệu sợ-hãỉ, lập tức đem quân vể Phú-xuân, đóng ở mé nam 
sông Hương-gỉang, nói rằng về bát những người loạn thần. Vua 
Tây-sơn sai ngưòi ra giảng hòa. Không ai dám đi, sau phải bát 
mấy người nộp cho Quang Diệu. Quang Diệu móỉ vào chầu. 
Vua cảnh-thịnh cũng tìm lòi gỉảng-dụ, khuyên phải hết sức 
gỉúp-đỡ nhà nước. 

Quang Diệu khóc lạy rồi xin cùng Văn Dũng đem thủy-bộ quân 
vào lấy lại thành Qui-nhơn. 

Đến tháng giêng năm canh-thân ( 1800 ), quân của Trần quang 
Diệu và Vũ văn Dũng tiến đến gần thành Qui-nhơn. Võ Tính giữ 
vững, không ra đánh. Quang Diệu sai đáp lũy chung quanh thành 
và chia quân ra vây bốn mặt. Văn Dũng thì đem hai chiếc tàu lón 
và hơn 100 chỉến-thuyển ra đóng giữ cửa Thị-nạỉ, xây đồn và 
đặt súng đạỉ-bác ở hai bên cửa bể, để phòng ngự thủy quân nhà 
Nguyễn. 

Nguyễn-vương được tin quân Tây-son ra vây thành Bình-định, 
liền cử đại bỉnh ra cứu viện, sai Nguyễn văn Thành đem Lê 
Chất, Nguyễn đình Đắc, Trương tiến Bảo, chia ra làm ba đạo ra 

đánh lấy đồn HỘi-an ở Phú-yên, rồi kéo ra đánh ở Thị-dã §ỊJ 
( thuộc Bình-định ). Nguyễn-vưong đem thủy-bỉnh ra đến Qui- 
nhơn đóng thuyền ở ngoài cửa Thị-nại. Bấy giờ quân bộ của 
Nguyễn văn Thành và quân thủy của Nguyễn-vương không 
thông được với nhau, cho nên sự cứu-viện không có công-hiệu 
gì cả. 

Đến tháng giêng năm tân-dậu ( 1801 ), Nguyễn-vương sai 

Nguyễn văn Trương Ptt Tống phúc Lương 7^ S' đem 

quân tỉển-đạo đến đánh đồn thủy của Tây-sơn, và sai Lê văn 



Duyệt 5? 'IÍỀ, Vũ di Nguy SÊ ỆỆ M đem thủy quân vào đánh 
cửa Thị-nại. Vũ di Nguy trúng đạn chết, còn Lê văn Duyệt ra 
sức xông đột, đốt được cả tàu và thuyền của Tây-sơn. 

Tướng Tây-sơn là Vũ văn Dũng phải bỏ cửa Thị-nạỉ đem binh 
về họp với Trần quang Diệu để phòng giữ mọi nơi. 

Nguyễn-vương lấy được cửa Thị-nại rồi, cho người đưa tin về 
Gỉa-định báo cho tưáng-sĩ các nơi đểu biết. 

Năm ấy Đông-cung cảnh lên đậu, mất ở Gỉa-định, thọ được 22 

tuổi. Được một tháng hoàng-tử thứ hai tên là Hỉ 0H cũng mất ở 
Dỉên-khánh, đem về táng ở Gỉa-định. 

12. NGUYỄN-VƯƠNG THU-PHựC PHÚ-XUÂN. Nguyễn- 
vương đánh được trận thủy ở Thị-nạỉ rồi, bèn sai Nguyễn văn 
Trương đem Thủy-quân ra đánh Quảng-nam, Quảng-nghĩa, và 
lại thấy quân Tây-sơn vây thành Qui-nhơn một cách cẩn-mật 
lắm, đánh phá không được. Vương cho ngưòỉ lẻn vào thành bảo 
Võ Tính và Ngô tòng Chu bỏ thành mà ra. Nhưng Võ Tính phúc 
thư lại rằng : quân tinh bỉnh của Tây-sơn ở cả Quỉ-nhơn, vậy 
xin đùng lo việc giải vây vội, hãy nên kíp ra đánh lấy Phú-xuân 
thì hơn. 

Nguyễn-vương bèn để Nguyễn văn Thành ở lại chống giữ vóỉ 
Trần quang Diệu và Vũ văn Dũng, rổỉ đem đại quân ra đánh Phú- 
xuân. 

Bấy giờ nhà Tây-sơn cũng bối-rối lắm : ở Nghệ-an thì có tướng 
nhà Nguyễn là Nguyễn văn Thụy Ptt ỈỀ và Lưu phúc Tường 
SU Ỷễ đem quân Vạn-tượng sang đánh phá ; ở Thanh-hóa thì 
có phỉên-thần là Hà công Thái m V] s khởi bỉnh giúp nhà 



Nguyễn ; ở Hưng-hóa thì có thổ-ti là Phan bá Phụng /§ íù $ 
nổi lên quấy-nhỉễu. Còn các trấn ở Bắc-hà thì rối vì những việc 
tông-gỉáo ; các đạo-trưởng và đạo-đồ đạo Thiên-chúa cũng nổi 
lên, có ý giúp nhà Nguyễn ; dân-tình thì bị quan quân nhũng-lạm 
hà-hỉếp, ai ai cũng có lòng oán giận, ơ Phú-xuân, vua thì hèn, 
các quan đạỉ-thần thì cứ ghen-ghét nhau rồi tìm kế gỉết-hạỉ lẫn 
nhau, việc chính-trị không sửa-sang gì cả. Bỏi vậy nhân-dân đểu 
mong mỏi chúa Nguyễn, cho nên có câu hát rằng : «Lạy trời cho 
chóng gió nồm, để cho chúa Nguyễn giong buồm thẳng ra». 

Nguyễn-vương thấy lòng người đã không theo Tây-sơn nữa, bèn 
đem binh ra đánh Phú-xuân, đến tháng năm ( 1801 ), thủy-sư vào 

cửa Tư-dung. Tướng Tây-sơn là phò-mã Nguyễn văn Trị Ptt 

/n đem quân ra lập đồn giữ ở núi Qui-sơn. Tỉển-quân nhà 
Nguyễn đánh không được. Nguyễn-vương sai Lê văn Duyệt và 
Lê Chất đem thủy bỉnh ra đánh tập hậu. Nguyễn văn Trị bỏ đồn 
mà chạy. Quân Nguyễn-vương vào cửa Nguyễn-hảỉ (cửa 
Thuận-an) rồi kéo lên đánh thành Phú-xuân. Vua Tây-son phải 
ngự giá đem quân ra chống giữ, hai bên đánh nhau đến giữa trưa, 
thì quân Tây-sơn vỡ tan. Quân Nguyễn-vương tiến lên đuổi 
đánh, thu-phục được đô -thành. Bấy giờ là ngày mồng 3 tháng 5 
năm tân-dậu ( 1801 ). 

Nguyễn-vương vào thành Phú-xuân treo biển yên dân, rồi sai Lê 
Chất đem bộ bỉnh đuổi đánh quân Tây-sơn, sai Nguyễn văn 
Trương đem thủy bỉnh ra chặn ở Linh-gỉang, để đánh quân Tây- 
sơn chạy ra Bắc. Lại sai Phạm văn Nhân ra giữ cửa Nguyễn- 
hảỉ, sai Lưu phúc Tường đem quân đi đường Cam-lộ sang Vạn- 
tượng truyền bảo các Mường giữ đường yếu-lộ không cho quân 
Tây-sơn chạy tràn sang. 



13. VÕ TÍNH TỬTIÊT. Trần quang Diệu và Vũ văn Dũng đang 
vây đánh thành Qui-nhon, được tin Phú-xuân thất thủ, liền sai 
tướng đem quân ra cứu, nhưng ra đến Quảng-nam, gặp quân 
của Lê văn Duyệt kéo vào đánh chặn đường, Quân Tây-sơn phải 
lùi trở lại. Từ đó Trần quang Diệu ngày đêm hết sức đốc quân 
đánh thành. Quân Nguyễn-vương ở trong thành hết cả lương- 
thực, không thể chống giữ được nữa, quan trấn-thủ là Võ Tính 

SÊ '14 bèn viết thư sai người đưa ra cho Trần quang Diệu nói 
rằng : «Phận-sự ta làm chủ tướng, thì đành liều chết ở dưóỉ cờ. 
Còn các tưáng-sĩ không có tội gì, không nên giết hại». 

Đoạn rồi sai người lấy rom cỏ chất ở dưới lầu Bát-gỉác, đổ 
thuốc súng vào tự đốt mà chết. Quan hỉệp-trấn là Ngô tòng Chu 

^ ÍaẾ iH cũng uống thuốc độc tự-tử. 

Trần quang Diệu vào thành Qui-nhon tha cho cả bọn tưóng-sĩ và 
sai làm lễ liệm táng Võ Tính và Ngô tòng Chu, rồi sai đại-đô-đốc 

Trưong phúc Phượng 1 ì 1 và tư-khấu Định, đem bỉnh đi 
đường thượng đạo ra đánh Phú-xuân. Đi được nửa đường thì 
quân hết lương. Trương phúc Phượng về hàng nhà Nguyễn, còn 
tư-khấu Định thì đánh thua chạy vào chết ở trong Mưòng. Trần 
quang Diệu lại sai Lê văn Điểm vào đánh Phú-yên, cũng không 
được. 

Bấy giờ Trần quang Diệu tuy đã lấy được thành Qui-nhơn, 
nhưng một mặt thì có quân của Lê văn Duyệt và Lê Chất ở 
Quảng-nam, Quảng-nghĩa đánh vào, một mặt thì quân của 
Nguyễn văn Thành ở cửa Thị-nạỉ đánh lên, còn ở phía nam lại 
có quân của Tống viết Phúc và Nguyễn văn Tính ở Phú-yên đánh 



ra. Ba mặt thụ địch, quân Tây-sơn phải hết sức chống giữ, để 
chờ quân ở Bắc-hà vào cứu-viện. 

11. TRẬN TRẤN-NINH. Từ khỉ thất-thủ Phú-xuân, vua cảnh- 

thịnh ngày đêm kíp ra Bắc-hà, đổi niên-hiệu là Bảo-hung B n 
và truyền hịch đi các trấn để lấy viện binh, rồi sai em là 

Nguyễn quang Thùy PtÈ % s đem bỉnh-mã vào giữ Nghệ-an. 
Đến tháng 11, vua Tây-sơn đem quân 4 trấn ở xứ Bắc và quân 
Thanh-hóa, Nghệ-an, cả thảy được non 3 vạn ngưòỉ, sang sông 
Lỉnh-gỉang. Lại sai tướng đem hon 100 chiếc chỉến-thuyển vào 
giữ cửa Nhật-lệ. Bấy giờ có vợ Trần quang Diệu là Bùi thị 

Xuân II # cũng đem 5.000 thủ-hạ đi tòng chỉnh. 

Quan Chưởng-trung-quân Bình-tây đạỉ-tưáng-quân Nguyễn văn 
Trương Ptè cùng với Tống phúc Lương 7^ Đặng 

trần Thường §p Bĩ ^ giữ ở Lỉnh-gỉang, thấy quân Tây-sơn thế 
mạnh phải lui vể giữ Đồng-hói. Nguyễn-vương được tin ấy, 
liền thân chỉnh đem đại bỉnh ra tiếp ứng, sai Phạm văn Nhân và 
Đặng trần Thường đem quân ra giữ mặt bộ, sai Nguyễn văn 
Trương ra giữ mặt bể. 

Tháng giêng năm nhâm-tuất ( 1802 ), vua Tây-sơn sai Nguyễn 
quang Thùy tiến quân lên đánh lũy Trấn-nỉnh ; đánh mãi không 
đổ. Vua Tây-sơn đã toan rút quân về, nhưng Bùi thị Xuân không 
chịu, xin cho ra đốc quân đánh trận. Đánh từ sáng sóm đến 
chiểu tối, chưa bên nào được thua. Bỗng có tin rằng thủy-quân 
của Tây-sơn ở cửa Nhật-lệ ( cửa Đồng-hói ) đã bị Nguyễn văn 
Trương phá tan cả, Quân Tây-sơn khỉếp-sợ bỏ chạy, tương là 

Nguyễn văn Kiên I5È về hàng nhà Nguyễn. 



Vua Tây-sơn đem tàn quân chạy vể Bắc, để Nguyễn văn Thận 
I5È Ằ 1* ở lại giữ Nghệ-an. 

Nguyễn-vưong phá được quân Tây-son ở thành Trấn-ninh rồi 
đem quân về Phú-xuân, để trung-quân Nguyễn văn Trương giữ 
Đồng-hói, để Tống phúc Lương và Đặng trần Thưòng giữ 
Linh-giang. 

Trần quang Diệu và Vũ văn Dũng ở Quỉ-nhon được tin quân 
Tây-sơn thua ở Trấn-nỉnh, liệu chống không nổi, bèn đến tháng 
3 năm nhâm-tuất ( 1802 ) bỏ thành Qui-nhơn, đem bỉnh tượng đi 
đường thượng đạo qua Ai-lao ra Nghệ-an, để hội vóỉ vua Tây- 
sơn mà lo sự chống giữ. 

15. NGUYỄN-VƯƠNG LÊN NGÔI TÔN. Nguyễn-vưong từ 
khỉ khởi bỉnh ở Gỉa-định tuy đã xung vương, nhưng vẫn theo 
các chúa đời trước không đặt nỉên-hỉệu. Đến nay khôỉ-phục 
được Phú-xuân, thanh-thế lừng-lẫy, bác phá đại quân của Tây- 
sơn, nam lấy lại thành Qui-nhơn ; đất An-nam bấy giờ từ sông 
Lỉnh-gỉang vào đến Gia-định lại thuộc về nhà Nguyễn như 
trước. Các quan thân-thuộc đểu xin Nguyễn-vưcmg đặt nỉên- 
hỉệu và lên ngôi tôn. 

Tháng 5 năm nhâm-tuất ( 1802 ) ngài lập đàn tê cáo tròi đất, rồi 
thiết triều để các quan chầu mừng, và đặt nỉên-hỉệu là Gỉa-long 

nguyên niên Mĩũĩt^. 

16. QUÂN NAM RA LAY BẮC-HÀ. Nguyễn-vưcmg đã lên ngôi 
làm vua rồi, sai Trịnh hoài Đức SP te í* và Ngô nhân Tĩnh ^ te 

fậ đem các đồ phẩm-vật và những ấn-sách của nhà Thanh 
phong cho Tây-sơn sang nộp cho Thanh-triểu và xin phong. Ngài 



lại định ngự giá đi đánh Bắc-hà, bèn sai Nguyễn văn Trương 
lĩnh thủy-bỉnh, Lê văn Duyệt và Lê Chất lĩnh bộ binh, hai mặt 
thủy-bộ cùng tiến. 

Tháng 6, thì quân bộ sang sông Lỉnh-gỉang tiến lên đóng ở Hà- 
trung, quân thủy vào cửa HỘi-thống rồi lên đánh phá các đồn lũy 
của Tây-sơn. Quan trấn-thủ Nghệ-an là Nguyễn văn Thận bỏ 
thành chạy ra giữ đồn Tỉển-lý ở Diễn-châu. 

Bấy giờ Trần quang Diệu đi đường Aỉ-lao ra đến châu Qui-họp, 
xuống huyện Hương-sơn thấy quân nhà Nguyễn đã lấy được 
Nghệ-an rồi, bèn cùng với Bùi thị Xuân vể huyện Thanh- 
chương, bao nhiêu quân-sĩ đểu bỏ cả, được mấy hôm hai vợ 
chồng cùng bị bắt. Còn Vũ văn Dũng chạy ra đến Nông-cống 
cũng bị dân bát được đem nộp. 

Quân Nguyễn-trỉểu kéo tràn ra lấy Thanh-hóa, đi đến đâu quân 
Tây-sơn chưa đánh đã tan, chỉ trong một tháng đã ra đến Thăng- 
long. 

Vua Tây-son thấy thế mình không chống giữ được nữa, bèn 
cùng với em là Nguyễn quang Thùy Ptt % s , Nguyễn quang 
Thiệu Ptt ỹí &□, và mấy người bể tôi là bọn đô-đốc Tú ^ và 

Nguyễn văn Tứ Ptt lễ sang sông Nhị-hà chạy vể phía bắc, 
nhưng lên đến địa-hạt Phượng-nhỡn, bị dân ở đấy bắt được. 
Nguyễn quang Thùy tự tử, đô-đốc Tú và vợ cũng tự vẫn. Còn 
vua tôi nhà Tây-son mấy người đểu bị đóng cũi đem vể nộp ở 
Thăng-long. 

Nhà Tây-sơn khởi đầu từ năm mậu-tuất ( 1778 ), Nguyễn Nhạc 
xung đế ở Qui-nhcm, đến năm nhâm-tuất ( 1802 ), cả thảy được 
24 năm. Nhưng Nguyễn Nhạc chỉ làm vua từ đất Quảng-nam, 



Quảng-nghĩa trở vào mà thôi, còn từ Phú-xuân trở ra, thì thuộc 
về nhà Lê. Đến năm mậu-thân ( 1788 ), vua Quang-trung xưng 
đế-hiệu, rồi ra đánh giặc Thanh, lấy lại đất Bắc-hà, sửa-đổỉ 
việc chính-trị. Từ đó nước Nam mới thuộc vể nhà Nguyễn Tây- 
sơn. 

vậy kể từ năm mậu-thân ( 1788 ) đến năm nhâm-tuất ( 1802 ) 
thì nhà Tây-sơn chỉ làm vua được có 14 năm mà thôi. 

Trong bấy nhiêu năm phải đánh nam dẹp bác luôn, không mấy 
lúc nghỉ việc chỉến-tranh, cho nên nhà Tây-sơn không sửa-sang 
được việc gì. vả sau khỉ vua Quang-trung mất rồi, vua thì hèn, 
quan thì nhũng, chính-trị bỏ nát, lòng ngưòỉ oán-gỉận, ai cũng 
mong-mỏỉ được thời thịnh-trị để yên nghiệp mà làm ăn. Bỏi vậy 
cho nên khỉ vua Thế-tổ Cao-hoàng nhà Nguyễn cất quân ra Bắc, 
lòng ngưòỉ theo phục, chỉ một tháng trời mà bình được đất Bắc- 
hà, đem gỉang-sơn vể một mối, nam bác một nhà, làm cho nước 
ta thành một nước lớn ở phương nam vậy. 


Chú thích cuối trang 

1. A Nay ở Bangkok có một chỗ gọi là làng Gỉa-long tức là 
chỗ Nguyễn-vương ở ngày trước. 

2. A Đất thuộc-địa của Bồ-đào-nha ở Ấn-độ. 

3. A Mỗi một cơ là 42 bát. 

4. A TỜ gỉao-ước này hiện còn ở Ngoạỉ-gỉao-bộ ở Parỉs, và 
đã biên rõ ở sách ông Gosselin. 

5. A Lê văn Câu là một người công-thần đã theo phò Nguyễn- 
chủ trong lúc gỉan-nan, nay cũng bất đắc kỳ tử. 

6. A Có nd chép là trạm Hán-xuyên. 



